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Trung tâm Tin học 
  QUỐC HỘI KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 10

BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

Buổi sáng ngày 03/11/2015

Nội dung:

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành nội dung 

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Theo chương trình sáng nay, Quốc hội còn một buổi làm việc ở hội trường để tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội. 

Sáng nay còn 30 đại biểu đăng ký phát biểu và sẽ có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu. Trong 30 đại biểu đăng ký có 15 đại biểu ở các đoàn chưa được phát biểu ngày hôm qua, tôi sẽ lần lượt mời các đại biểu ở các đoàn phát biểu, sau đó sẽ mời lại lượt 2 của những đoàn đại biểu có số đại biểu đông.

Thào Hồng Sơn - Hà Giang
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi tán thành với Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và nhiều ý kiến phát biểu trước tôi về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản đạt được nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời tôi cũng chia sẻ những mặt khó khăn, hạn chế, tồn tại chủ yếu đã được phân tích sâu sắc trong Báo cáo của Chính phủ. Tôi xin tham gia phát biểu 2 nội dung sau:

Thứ nhất, Hiến pháp năm 2013 tuy không phân định các đơn vị hành chính nước chia thành vùng, nước chia thành tây, nhưng thực tiễn ở Việt Nam trải qua nhiều thời gian cho thấy vùng là một khái niệm tương đối phổ biến, tùy theo từng thời kỳ Việt Nam được chia tách theo nhiều cách khác nhau, hầu hết đều dựa vào sự khác biệt về địa lý và địa kinh tế mà phân chia. Hiện nay toàn lãnh thổ Việt Nam được phân chia thành 3 tây và 6 vùng kinh tế - xã hội gồm: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Vùng thì có vùng trung du, miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 399 ngày 19/2/21013, có một nội dung quan trọng được đề cập trong đề án, đó là phát huy lợi thế từng vùng, chuyển đổi và hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý. 

Theo số liệu báo cáo của Đề án tái cơ cấu kinh tế thì năm 2010 vốn vùng kinh tế trọng điểm của cả nước đã đóng góp 63,8% trong GDP, 71,5% giá trị tăng công nghiệp, 70% giá trị dịch vụ, 91,4% giá trị hàng xuất khẩu và 88,9% thu ngân sách của cả nước. Tuy nhiên trong các Báo cáo kết quả hàng năm và 3 năm của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của các Ủy ban thì lại khá khiêm tốn, chưa được đề cập phân tích đánh giá về nội dung này. Do vậy chưa có sự phân định rạch ròi và sự gắn kết hữu cơ phát triển giữa các vùng kinh tế trọng điểm cũng như các vùng kinh tế khó khăn nhất là miền núi, biên giới, hải đảo mà sau 3 năm tái cơ cấu nền kinh tế đã có tác dụng tích cực như thế nào vào việc đóng góp tăng trưởng GDP của cả nước là bao nhiêu phần trăm. Vấn đề đầu tư phát triển cho từng vùng kinh tế chiếm tỷ trọng bao nhiêu. Trên cơ sở đó có định hướng hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp để phát huy lợi thế của từng vùng chuyển đổi và hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý đa dạng về ngành nghề và trình độ phát triển. Tăng cường sự phối hợp liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng để tạo không gian cùng phát triển thống nhất theo quy hoạch, nhằm khắc phục đầu tư trùng lặp. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực lôi kéo và lan tỏa phát triển đến các vùng kinh tế phát triển thấp và cho cả nền kinh tế theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với những lý do trên tôi xin đề xuất kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm hoàn thiện quy hoạch vùng để lấy quy hoạch vùng làm cơ sở thống nhất quản lý phát triển quy mô toàn bộ nền kinh tế vùng và liên vùng, sớm xây dựng và thể chế hóa, cơ chế điều phối liên kết vùng và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương trong vùng. Cùng với đó các kỳ họp của Quốc hội của nhiệm kỳ tới báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội hàng năm phải được thiết kế một mục đậm nét riêng để đánh giá làm rõ hơn tác động chuyển đổi và hình thành cơ cấu tăng trưởng của từng vùng kinh tế trong cả nước để có lợi thế so sánh hợp tác phát triển.

Thứ hai, trong những năm qua vùng Tây Bắc được Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều chủ trương chính sách đã được ban hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên đây vẫn là vùng phát triển chậm, chỉ số năng lực cạnh tranh thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện canh tác và điều kiện sống khó khăn nhất của cả nước. Hà Giang là một địa hình trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc có thứ hạng thấp nhất trong vùng.

Kính thưa quốc hội, tôi xin trích một đoạn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm làm việc với Đảng bộ tỉnh Hà Giang ngày 27/8/2014 như sau:

Tỉnh Hà Giang điều kiện tự nhiên rất khắc nhiệt, trời không phú cho cái thuận lợi mà lại ban cho cái khó khăn như thế, trên là trời dưới là đá. Thực hiện chủ trương của Bác Hồ và lãnh đạo khu tự trị Việt Bắc, cách đây 50 năm về trước con đường hạnh phúc được thanh niên xung phong 8 tỉnh Cao - Bắc - Lạng, Thái - Tuyên - Hà, Nam Định, Thái Bình mở đường to lên đỉnh Đồng Văn, xe lên xe chở thêm nhiều muối, người Mèo không sợ thiếu muối ăn. Đã góp phần từng bước xóa đói giảm nghèo, đưa ấm no đến với đồng bào và giữ vững ổn định biên giới cực Bắc của Tổ quốc. Tuy nhiên, qua vận hành khai thác, tuyến đường huyết mạch đến với 4 huyện 30A này đã xuống cấp nghiêm trọng và rất nguy hiểm đối với du khách tham gia giao thông. Mới hôm qua, hôm kia trong chuyến thăm thân và trải nghiệm đến với cột cờ Lũng Cú của Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Yên do đồng chí Đào Tấn Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trước thềm lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ nhất đã phải ách tắc nhiều giờ với sự tham gia giao thông của vài trăm xe ô tô du lịch, chưa kể đến nhiều xe gắn máy đến với cột cờ Lũng Cú và loài hoa kiều mạch khoe sắc trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Anh tâm sự cứ tưởng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mới kẹt xe, đâu ngờ đến Hà Giang một tỉnh lẻ cũng kẹt xe như vậy. Chỉ có số tiến mà không có số lùi, đó là chuyện thật như bịa. Chỉ số nguy hiểm đã đến lúc báo động cho tuyến quốc lộ này. Cần được ưu tiên triển khai đầu tư nâng cấp mở rộng. 

Trên cơ sở Kết luận số 71 ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Ban bí thư về xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch quốc gia gắn với khai thác phát triển, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và lợi thế của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Cử tri kỳ vọng phát triển kinh tế Hà Giang được đặt trong sự phát triển chung của liên vùng và hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng, du lịch, phát triển kinh tế biên mậu. 

Với những tính chất quan trọng như vậy, tôi xin đề nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ hãy vì Hà Giang phát triển, cân đối một tỷ lệ của tổng số vốn trái phiếu Chính phủ Báo cáo Quốc hội tại tờ trình còn dư là 14.259 tỷ đồng, nâng cấp quốc lộ và Đường bộ Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên sang đầu tư cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 4C Hà Giang, cột cờ Lũng Cú - Đồng Văn, vốn mang tên con đường hạnh phúc mà Bác Hồ đã dành cho đồng bào Hà Giang. Dẫu biết rằng đất nước ta còn khó khăn, vốn đầu tư còn thiếu, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng quan trọng và cấp thiết, dù sao hai chữ đặc thù mong được Quốc hội và Chính phủ và các bộ, ngành đồng thuận ưu tiên ủng hộ, đó là con đường để đưa Hà Giang sớm thoát khỏi cái bẫy, tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển trong vùng Tây Bắc. Tôi xin cảm ơn Quốc hội!

Bùi Mạnh Hùng - Bình Phước
Kính thưa chủ tọa phiên họp, 

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin không được phân tích sâu sắc các chỉ tiêu về kế hoạch đạt được trong 9 tháng qua, vì báo cáo đã khá đầy đủ. Tôi xin được đóng góp giải pháp để góp phần đưa nền kinh tế - xã hội của đất nước chúng ta phát triển nhanh và bền vững.

Về vấn đề thứ nhất, tôi xin đề nghị bổ sung thêm một nhiệm và giải pháp đó là nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Kính thưa Quốc hội, việc nâng cao việc quản lý, sử dụng khai thác và phát triển nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội không phải là vấn đề mới mà là vấn đề hiện nay được cả xã hội quan tâm, báo cáo của Chính phủ quan tâm đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội nhưng các đại biểu Quốc hội và đa số cử tri lại quan tâm sâu sắc đến hiệu quả quản lý điều hành nền kinh tế, quan tâm đến hiệu quả khai thác sử dụng các nguồn lực của xã hội, hiệu quả của từng dự án, từng chính sách, câu hỏi về hiệu quả luôn được đặt ra và ngày càng cần thiết hơn. Điều này thể hiện rất rõ qua các kỳ họp và các nghị quyết của Quốc hội, ví dụ: thảo luận về nợ công, đầu tư công chi tiêu công và phát hành trái phiếu, điều quan tâm nhất của các đại biểu Quốc hội vẫn chính là hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Trong kỳ họp này, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế thay mặt cho các cơ quan của Quốc hội cũng đã nêu lên sự quan ngại về hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên còn thấp, việc khai thác dầu khí vượt quá kế hoạch đề ra trong khi giá dầu thô đang ở mức quá thấp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên và trong chương trình nghị sự kỳ họp này Quốc hội cũng giám sát tối cao về thực hiện chính sách pháp luật trong việc quản lý rừng, đất lâm nghiệp của các nông, lâm trường thì cũng không ngoài mục đích kiểm tra hiệu quả quản lý rừng cũng như khai thác tài nguyên đất.

Tôi đề nghị trong Báo cáo của Chính phủ cần bổ sung thêm, có một mục riêng để nhận định đánh giá, phân tích toàn diện đầy đủ để báo cáo với Quốc hội về hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực của xã hội để từ đó có những chính sách cụ thể, phù hợp trong điều hành kinh tế - xã hội. Tôi cũng đề nghị với Quốc hội không chỉ kiến nghị chung chung mà phải giám sát chặt chẽ hơn nữa về hiệu quả sử dụng khai thác tài nguyên ngân sách của nhà nước, nhằm khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên, ngân sách nhà nước, đặc biệt là việc lãng phí nguồn nhân lực xã hội.

Vấn đề thứ hai, tôi cho rằng giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ thì phải đi đôi với việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Nếu chúng ta chỉ quan tâm xây dựng xã hội học tập như Báo cáo của Chính phủ mà thiếu các giải pháp để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, thì xã hội học tập mà chúng ta xây dựng sẽ bị chệch hướng, sẽ trở thành xã hội bằng cấp. Một xã hội sính bằng cấp, chủ yếu dựa vào bằng cấp trong đánh giá cán bộ, coi trọng bằng cấp hơn năng lực lao động thực sự, đây là một thực tế đang dần hình thành trong xã hội ta hiện nay. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức hiện nay thực hiện nghiêm túc việc học tập suốt đời nhưng động cơ học tập không hoàn toàn là việc nâng cao trình độ mà học để có bằng. Tôi đề nghị phải xây dựng một xã hội học tập và lao động sáng tạo, nhằm phát huy cao nhất tiềm năng sáng tạo vô tận của quần chúng. Chúng ta không chỉ bó hẹp trong việc nghiên cứu của các nhà khoa học mà phải trân trọng tạo điều kiện cho sự ra đời các sáng kiến, các phát minh sáng chế xuất phát từ thực tế lao động của người lao động. Phải có chính sách mạnh mẽ để khơi dậy nguồn lực sáng tạo trong nhân dân lao động, xây dựng một xã hội coi trọng lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, coi đây là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Kính thưa Quốc hội, thực tế đã chứng minh dân tộc Việt Nam ta rất thông minh, cần cù và sáng tạo. Thời gian qua có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các nhà sáng chế không có bằng cấp đã được công bố rất gần gũi, thiết thực và đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao năng suất lao động. Với sự đam mê sáng tạo và tình yêu lao động, tuy trong tay họ không có nhiều vật tư, thiết bị hiện đại, với vốn kiến thức chưa nhiều nhưng họ đã làm được những việc mà nhiều nhà khoa học chưa kịp nghĩ đến. Đất nước ta đang trong thời kỳ dân số vàng, với một lực lượng lao động đông đảo, trẻ trung, thông minh và cần cù, nếu chúng ta không biết hoặc không sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực để xây dựng đất nước là có tội với lịch sử, vì cơ hội dân số vàng sẽ đi qua và không trở lại, đất nước sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tôi cho rằng giải pháp xây dựng xã hội học tập và lao động sáng tạo sẽ là một trong những giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giúp nước ta không rơi vào bẫy thu nhập trung bình, sẽ đưa đất nước chúng ta phát triển trở thành một nước có thu nhập cao trong thời gian gần. Xin cảm ơn Quốc hội.

Chu Lé Chừ (Chu Lê Chinh) - Lai Châu
Kính thưa Quốc hội

Qua nghiên cứu báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, tôi cơ bản nhất trí và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước trong năm 2015 và nhiệm vụ giải pháp năm 2016. 

Từ ý kiến cơ sở tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số nội dung như sau. 

Một là, về kết quả đạt được. Năm 2015 mặc dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực trong nước gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát tích cực có hiệu quả của Quốc hội, sự quyết liệt, quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những kết quả tích cực, rất đáng ghi nhận. Đó là chính trị xã hội ổn đinh, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế hợp lý. Các đồ pháp chiến lược đã đạt được kết quả khá rõ nét. Cơ cấu lại ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Tiềm lực quy mô của nền kinh tế được nâng lên, an sinh xã hội được quan tâm hơn. Quốc phòng an ninh được tăng cường, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, uy tín nước ta trên trường quốc tế được nâng lên khẳng định rõ hơn, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đất nước trong giai đoạn tiếp theo. 

Về hạn chế yếu kém đó là; công tác dự báo năng lực phân tích tình hình có mặt chưa xác đúng. Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước. Cân đối thu chi ngân sách gặp nhiều khó khăn, bội chi lớn, nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ ngân sách lớn, cơ cấu chi ngân sách chưa hợp lý, chi thường xuyên quá nhiều, chi đầu tư phát triển, giảm ảnh hưởng nguồn lực phát triển đất nước. Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, môi trường kinh doanh thu hút đầu tư nước ngoài chưa hấp dẫn. Nhận thức về thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có mặt chưa thống nhất, còn khác nhau, chưa định hình rõ. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, hiệu lực hiệu quả thấp. Cải cách thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu, thượng tôn pháp luật chưa nghiêm. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức chưa được đề cao. Hạ tầng giao thông miền núi còn thấp kém, đầu tư chưa đồng bộ, thiếu sự liên kết vùng. Phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường chưa hài hòa thiếu bền vững. Chưa kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Chính sách chế độ cho cán bộ lực lượng vũ trang, chính sách phụ cấp biên giới còn nhiều bất cập, chậm được xem xét giải quyết. Tiến độ đầu tư đường tuần tra biên giới còn rất chậm, đầu tư khu kinh tế quốc phòng nhằm làm tốt hai nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới chưa đủ mạnh. Quản lý sử dụng nguồn lực xã hội như ngân sách nhà nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn nhân lực chưa thật sự phát huy hiệu quả. Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế đất nước so với nhiều nước trong khu vực chậm được thu hẹp, khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền trong cả nước còn cao, phân hóa xã hội có chiều hướng gia tăng. 

Theo Báo cáo của Chính phủ cho thấy thu nhập bình quân trong đồng bào dân tộc thiểu số chỉ chiếm 1/6 thu nhập bình quân của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50%, trong khi tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước còn dưới 5%. Đặc biệt, có một số huyện đồng bào dân tộc miền núi tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tứ 60-70%, cá biệt có một số xã tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 80%. 

Thực hiện 16 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 tuy đạt được kết quả khá toàn diện, xong hiệu quả đạt được chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư. Nhiều chương trình khi kết thúc giai đoạn chưa hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, phân bổ nguồn lực thiếu tập trung, phân tán, giàn trải, không đảm bảo phân kỳ đầu tư, cơ chế quản lý phân công, phân cấp còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng giữ trung ương và địa phương.

Về đề xuất kiến nghị, từ những kết quả đạt được và hạn chế nêu trên, tôi xin đề xuất một số giải pháp mang tính kiến nghị cụ thể như sau:

Một là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, sự tác động cạnh tranh của nền kinh tế hội nhập quốc tế càng trở nên gay gắt. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành, Trung ương, các địa phương trong cả nước tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực phân tích tình hình, chủ động ứng phó, phản ứng tích cực, kịp thời trước diễn biến tình hình để có những giải pháp cụ thể phù hợp trong tổ chức thực hiện.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước hết, phải thống nhất nhận thức để có hành động tích cực. Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng thực thi hiệu quả thượng tôn pháp luật. Khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, kiên quyết thực hiện tinh giảm biên chế, nâng cao năng lực phẩm chất đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức đi đôi với cải cách chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập đảm bảo mức sống cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu sớm thể chế hóa các quy định của Đảng thành chính sách pháp luật của Nhà nước. Như Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và Pháp lệnh số 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn nâng lên thành luật.

Hoạch địch xây dựng chiến lược cán bộ dân tộc thiểu số, đảm bảo số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ trung ương đến địa phương.

Ba là, Tây Bắc là khu vực có vị trí chiến lược, quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng và chiến lược an ninh nguồn nước cho 3 nhà máy thủy điện lớn nhất như thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, đồng thời có nhiệm vụ điều tiết nước cho vùng đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, hiện nay Tây Bắc vẫn là vùng chậm phát triển, có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, chiếm trên 22%, trong khi các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Đông Bắc chỉ còn dưới 10%. Đề nghị Quốc hội sớm ban hành chính sách đầu tư phát triển liên kết vùng Tây Bắc theo hướng kết nối, đồng bộ, toàn diện khai thác tiềm năng phát triển bền vững, tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kiến thiết xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông miền núi, biên giới. Để thực hiện các giải pháp nêu trên, cử tri các tỉnh Tây Bắc tha thiết đề nghị Trung ương sớm triển khai thi công dự án đường cao tốc nối từ cao tốc Nội Bài, Lào Cai, Lai Châu để tạo sự liên kết vùng phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Vấn đề này, tôi rất đồng tình với ý kiến phát biểu của đồng chí Lò Văn Muôn, đại biểu tỉnh Điện Biên đã phát biểu sáng hôm qua và đại biểu Thào Hồng Sơn, tỉnh Hà Giang vừa phát biểu sáng nay. 

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận cao, tạo niềm tin và khí thế mới chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020. Vì đây là năm đầu tiên thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội. Xin cảm ơn.

Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ xây dựng
Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin báo cáo Quốc hội 3 nội dung. Trước hết, về sai phạm trong xây dựng công trình tại số 8B Lê Trực mà đại biểu Đỗ Văn Đương đã yêu cầu báo cáo. Việc sai phạm trong việc xây dựng công trình tại 8B Lê Trực đã gây bức xúc trong xã hội và người dân, ngay sau khi nhận được phản ánh của dư luận cũng như của báo chí, Bộ xây dựng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để tiến hành kiểm tra, rà soát và đề ra các biện pháp để xử lý như báo chí đã nêu. Công trình xây dựng số 8B Lê Trực được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép và Sở xây dựng Hà Nội cấp phép với chiều cao giật cấp phía trước cao 44m và phía sau cao tối đa 53m kể cả tum. Tuy nhiên, trong xây dựng chủ đầu tư là công ty may Lê Trực đã xây dựng công trình sai phép, cao tới 69m. Như vậy đã vượt quá cao so với giấy phép Sở xây dựng Hà Nội cho phép. Ngày 26 tháng 10 năm 2015 thường trực Chính phủ đã họp với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ để nghe báo cáo về sai phạm của công trình 8B Lê Trực. Trong đó có Bộ quốc phòng, Bộ công an, Bộ xây dựng và Ủy ban nhân dân Tthành phố Hà Nội. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ý kiến của các bộ, trong đó Bộ xây dựng thì Thủ tướng Chính phủ đã kết luận một số ý như sau:

Thứ nhất, khẳng định vụ việc sai phạm tại 8B Lê Trực là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đây là thể hiện sự hạn chế yếu kém trong công tác quản lý trật tự xây dựng. 

Thứ hai, khẳng định sai phạm của chủ đầu tư là công ty may Lê Trực. 

Thủ tướng yêu cầu để giữ nghiêm kỷ cương, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng, trật tự đô thị. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra để đánh giá đúng hành vi, mức độ vi phạm của chủ đầu tư so với giấy phép giấy dựng. Thực hiện xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định. 

Yêu cầu chủ đầu tư dự án trình cơ quan có thẩm quyền phương án và nêu thời hạn cụ thể thực hiện khắc phục sai phạm. Cũng yêu cầu phá dỡ công trình nhưng phải đảm bảo an toàn, đảm bảo mỹ quan và đảm bảo những yêu cầu trong quá trình thực hiện để đảm bảo an toàn trong việc xây dựng. 

Từ vụ việc sai phạm tại 8B Lê Trực, Bộ xây dựng chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo, tập trung để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt trong đó có quản lý đô thị, đặc biệt là những đô thị lớn, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội. Trước hết là quan tâm công tác quy hoạch và cụ thể hóa những quy hoạch chung để đến quy hoạch chi tiết, nhưng trong đó đặc biệt quan tâm đến thiết kế đô thị để chúng ta có một cái khung quản lý không gian đô thị một cách phù hợp, hài hòa, vừa đảm bảo được hiệu quả đầu tư, nhưng đồng thời đảm bảo được cảnh quan kiến trúc để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần của người dân. Bộ Xây dựng với trách nhiệm là cơ quan quản lý thống nhất về phát triển đô thị thì sẽ phối hợp tích cực hơn nữa với các địa phương để kiểm tra, rà soát, để xử lý nghiêm tất cả mọi trường hợp mà xây dựng trái phép, vi phạm pháp luật, gây ra dư luận bức xúc trong nhân dân, góp phần cho công tác quản lý đầu tư xây dựng được tốt hơn và hiệu quả hơn.

Vấn đề thứ hai là, về nhà ở cho người có công, nhiều vị đại biểu rất quan tâm. Việc quan tâm đến người có công nói chung, nhưng trong đó có vấn đề nhà ở, đây là quan điểm nhất quán của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ. Gia đình những người có công hiện nay đang phải ở trong những ngôi nhà không đảm bảo chất lượng thì phải được cải thiện, đây là quan điểm chung. Tuy nhiên, hiện nay do ngân sách của chúng ta còn rất khó khăn nên phải từng bước thực hiện, chúng ta đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ phải thực hiện. Việc nhà ở người có công, hiện nay với trên 70.000 hộ người có công đã được ủy ban giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội kiểm tra và yêu cầu hỗ trợ. Nhưng theo báo cáo của tất cả địa phương hiện nay có đến 330.000 hộ. Trước mắt, Chính phủ đã cân đối nguồn vốn đủ để cho khoảng gần 80.000 hộ người có công, trong đó có trên 70.000 mà ủy ban giám sát đã làm và một số địa phương chưa có báo cáo, sau này báo cáo sau thì khoảng gần 80.000 hộ sẽ đủ để thực hiện, sau đó từng bước Chính phủ sẽ cân đối ngân sách để bố trí đủ cho các hộ trong từng giai đoạn phù hợp. 

Vấn đề thứ ba, về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, hiện nay gói này triển khai rất nhanh và chắc chắn khi có nguồn cung nhà ở xã hội và cung nhà ở bình dân nhiều thì sẽ hết, nhưng nhiều đại biểu lo ngại nếu hết gói hỗ trợ này thì có còn gì nữa không. Trong Luật nhà ở đã nói rất rõ và Nghị định của Chính phủ số 100 mới ban hành nói rõ: Nhà nước có chính sách để hỗ trợ trực tiếp cho những doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội và người dân mua nhà ở xã hội được vay nguồn vốn với lãi suất ưu đãi và Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ định các tổ chức tín dụng và Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện việc này. Như vậy việc hỗ trợ cho người dân để vay mua nhà với lãi suất thấp là một công việc lâu dài chứ không chỉ gói 30.000 tỷ, gói 30.000 tỷ là gói khi chúng ta khó khăn trong thời kỳ thị trường bất động sản khó khăn thì Chính phủ có một gói như vậy để hỗ trợ. Nhưng hết gói này thì chắc chắn theo luật và theo nghị định của Chính phủ sẽ tiếp tục có một chương trình dài hạn để cho người dân vay với lãi suất thấp để được cải thiện nhà ở. Việc này Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Bình cũng đã nói nhiều lần ở một số hội nghị rồi. Chúng tôi xin báo cáo như vậy để các đại biểu và người dân yên tâm. Tôi xin hết ý kiến.

Nguyễn Thị Kim Bé - Kiên Giang
Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản đồng tình với đánh giá trong Báo cáo của Chính phủ và một số ý kiến các vị đại biểu đã phát biểu trước tôi về những thành tựu đạt được trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2015. Đây là một năm được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá khả quan trong điều kiện tác động của bối cảnh kinh tế, chính trị chung của khu vực và thế giới còn nhiều bất ổn. Trong đó tăng trưởng kinh tế của nước ta đạt cao nhất so với 5 năm qua, đây là một điều chứng minh cho các giải pháp đột phá của Chính phủ đã đề ra đem lại hiệu quả tích cực, cụ thể là năm 2015 đã có 13/14 chỉ tiêu dự kiến đã đạt và vượt kế hoạch, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nếu đánh giá khái quát cả giai đoạn 2011-2015 càng làm nổi rõ lên những điểm sáng của bức tranh kinh tế nước ta từ tốc độ tăng trưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh, mặt bằng lãi suất, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, chính sách an sinh v.v... đều có sự chuyển biến vượt bậc. Kết quả này đã cho thấy sự quyết liệt trong lãnh đạo điều hành của Chính phủ các bộ, ngành các địa phương sự giám sát, sát sao của các cơ quan dân cử, sự đồng thuận nỗ lực chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cả nước đã đưa nền kinh tế nước nhà phát triển đi vào ổn định.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện một số chính sách của nhà nước tôi nhận thấy vẫn còn một số tồn tại mà tôi cho rằng đó là hạn chế chủ quan của các cơ quan chức năng. Do thời gian có hạn tôi xin phản ánh 2 vấn đề để các ngành chức năng nghiên cứu và cũng để minh chứng cho báo cáo của Chính phủ trong việc đánh giá một số tồn tại trong điều hành chung.

Thứ nhất, đó là về triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế, tại kỳ họp trước tôi đã phản ánh về vấn đề bất cập việc triển khai bảo hiểm ý tế theo hộ gia đình, ngành bảo hiểm đã có tiếp thu, nay tôi lại thấy tiếp tục có bất bập trong việc triển khai bảo hiểm y tế cho học sinh, mà cụ thể là do áp dụng luật mới cho nên mức thu bảo hiểm của năm nay đối với học sinh tăng cao đã là một áp lực rồi, nhưng cách tính của ngành bảo hiểm, thu bảo hiểm y tế của học sinh trong năm nay lại tính 15 tháng/năm, càng gây thêm khó khăn cho người dân nhất là những hộ dân nghèo, khó khăn mà có con đông là học sinh đi học. 

Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm quy định tại Thông tư liên tịch số 41 về hướng dẫn thực hiện Luật bảo hiểm y tế có nội dung là "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại các cơ sở giáo dục không nằm trong đối tượng tham gia bảo hiểm ý tế theo hộ gia đình", quy định này làm thiệt thòi cho người dân có đông con là học sinh, sinh viên theo lý giải của ngành bảo hiểm thì có 7 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo luật quy định. Học sinh, sinh viên là nhóm 3, còn hộ gia đình là nhóm thứ 4, như vậy phải mua theo nhóm. Người dân không đồng tình với lý giải này vì học sinh cũng là thành viên của hộ gia đình thì có quyền mua theo hộ, người dân thấy việc mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đối với những hộ có đông con đi học sẽ có lợi hơn khi mua ở các cơ sở giáo dục, vì mua theo hộ sẽ được mức phí giảm dần đến 50%, còn mua tại cơ sở giáo dục chỉ giảm đến 30%. Tôi thiết nghĩ, cách hướng dẫn của ngành bảo hiểm đã vượt thẩm quyền quy định của luật. Luật không nói học sinh không được mua bảo hiểm theo hộ. Việc làm này ngành bảo hiểm đã đẩy cái khó lại cho dân, chúng ta hãy để người dân chọn phương án nào có lợi cho họ để họ tham gia. Tôi đề nghị ngành bảo hiểm nghiên cứu, điều chỉnh kịp thời cho dân.

Vấn đề thứ hai, về thủ tục hành chính công nhận xã đảo. Hôm qua tôi đã nghe đại biểu Nguyễn Văn Tiên đoàn Tiền Giang nói về vấn đề bất cập khi người dân vùng đảo Phú Quốc không được tiếp cận chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế của nhà nước cho nhân dân vùng biển đảo. Tôi xin được phản ánh thêm để làm rõ vấn đề này. Kiên Giang có 17 xã đảo, trước đây do các quyết định thành lập các xã này quy định là xã, không nói là xã đảo, chính vì vậy khi triển khai các chính sách về biển đảo ngành bảo hiểm không áp dụng được bởi lý do không nói đó là xã đảo. Địa phương phải làm lại hồ sơ để được công nhận đó là xã đảo, được Bộ Nội vụ hướng dẫn làm các thủ tục công nhận lại. Trong đó lại hướng dẫn mỗi xã đảo phải quay một băng ghi hình gửi kèm theo hồ sơ về trung ương để xem xét công nhận. Địa phương đã làm đi làm lại nhiều lần, đến giờ phút này đã xong và cũng tốn kém gần 1,5 tỷ đồng cho các hồ sơ này. Chính thủ tục rườm rà này đã làm cho người dân hơn 1 năm nay không được tiếp cận các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế. Tôi nghĩ ta đã có vệ tinh rồi, muốn biết đó là đảo hay không ta nhìn bản đồ Việt Nam cũng thấy rõ, huống hồ từng đảo đã hiển hiện chênh vênh ngoài biển khơi không thể nào xê dịch được. Bên cạnh đó hội đồng xét duyệt công nhận xã đảo có đủ thời gian xem hết các thước phim địa phương gửi về theo quy định của Bộ Nội vụ, thủ tục này tôi cho là quá rườm rà, gây lãng phí về thời gian, công sức, tiền bạc mà không hiệu quả. Hiện nay nước ta còn khó khăn, nếu ta biết tiết kiệm từ chuyện nhỏ này sẽ góp phần cho chuyện lớn tốt hơn. Nếu tiền đó dùng để cất nhà cho người nghèo, mua tập vở cho học sinh nghèo thì ý nghĩa biết bao.

Thưa Quốc hội, việc làm đã làm rồi, tiền đã chi rồi, đến giờ này người dân vùng biển đảo vẫn chưa được tiếp cận các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế của nhà nước, do Trung ương chưa công nhận là xã đảo. Cử tri đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo ngành chuyên môn công nhận xã đảo nói chung, xã đảo của Kiên Giang nói riêng để người dân được ấm lòng hơn khi được Đảng, Nhà nước quan tâm, để người dân yên tâm bám biển giữ biên cương và làm giàu cho quê hương, Tổ quốc. Xin hết.

Lê Đình Khanh - Hải Dương
Kính thưa Quốc hội, 

Tôi nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và nhiều đại biểu phát biểu trước tôi về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng kế hoạch năm 2016 và chỉ xin kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ hai điểm trong giải pháp về vấn đề xã hội cần được quan tâm.

Thứ nhất, công tác giảm nghèo bền vững. Chúng ta đều biết cái nghèo dẫn đến nhiều hệ lụy cho xã hội. Vì vậy Liên hợp quốc đã chọn xóa đói giảm nghèo là mục tiêu thiên niên kỷ. Việt Nam chúng ta được quốc tế đánh giá cao về công tác xóa đói giảm nghèo trong những năm vừa qua. Song chuyển sang cơ chế thị trường và do sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, giữa các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, thuận lợi và khó khăn khác nhau, nên sự giãn cách giàu nghèo ở nước ta ngày càng tăng. Mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo nhưng chưa có những giải pháp căn cơ cụ thể và nguồn lực có hạn. Chính quyền cơ sở nói riêng và hệ thống chính trị nói chung ở một số địa phương cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo. Nhiều hộ nghèo còn tư tưởng ỷ lại trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước. Vì vậy toàn xã hội cần quan tâm hơn nữa tới công tác giảm nghèo với cách làm mới, thiết thực và hiệu quả hơn. 

Hôm qua Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết Bộ đã đề xuất với Chính phủ về tiêu trí xác định hộ nghèo mới, chuyển từ xác định hộ nghèo theo thu nhập bình quân đầu người sang cách xác định hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Cách làm đó sẽ khắc phục được những hạn chế của cách làm cũ. Tuy nhiên đến nay Chính phủ chưa ban hành chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2016-2020 là quá chậm. Hầu hết các tỉnh, thành trong toàn quốc đã tiến hành xong đại hội Đảng ở cả ba cấp. Chỉ tiêu giảm nghèo cho 5 năm tới đã được đưa vào nghị quyết đại hội, tôi băn khoăn tới đây xác định hộ nghèo đa chiều thì các con số trong nghị quyết đó còn có ý nghĩa gì nữa không. Vấn đề cần quan tâm theo tôi là đổi mới phương thức và cách làm của nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội trong hỗ trợ người dân xóa đói, giảm nghèo. Chống bình quân bao cấp để sao cho một số hộ không còn cảm thấy may mắn, phấn khởi khi được đứng trong danh sách hộ nghèo. Bên cạnh việc nhà nước cần tập trung vốn, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho vùng khó khăn, cho các huyện, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo thì chính quyền cơ sở cần phải đi sâu sát để điều tra xác định rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo đói của từng hộ, nhóm hộ thì mới có chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp và hiệu quả. Ví dụ, về tiêu chí thu nhập đối với hộ nghèo do già yếu, bệnh tật kinh niên thì nên chuyển sang hưởng chính sách trợ cấp xã hội như chính sách cứu tế. Bởi vì những đối tượng già yếu, ốm đau kinh niên thì có cho họ phương tiện sản xuất, họ cũng không làm được, chúng ta để diện này cho vay vốn hay các sự giúp đỡ khác thì không giải quyết được, vì họ không có sức lao động, cho nên phải đưa sang hưởng chính sách xã hội.

Đối với các đối tượng còn lại nghèo do thiếu lao động, do chưa có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, do thiếu vốn, do gặp thiên tai, rủi ro, nghèo do tiêu pha không có kế hoạch, bóc ngắn cắn dài, do nghiện ngập, cờ bạc, hay ăn, lười làm v.v... Cần phải có chính sách riêng đối với từng nhóm đối tượng. Các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở cần vào cuộc thực sự và trước hết phải vận động các chi hội, dòng họ cưu mang giúp đỡ chính người trong dòng tộc của họ. Đồng thời, phân công cho các chi bộ Đảng, chi hội các đoàn thể cử đảng viên, hội viên ưu tú, sản xuất kinh doanh giỏi, người có uy tín giúp cho từng hộ cụ thể. Trên cơ sở tìm hiểu xem tự họ xác định để thoát nghèo thì họ phải làm gì và cần giúp đỡ gì, tự bản thân họ xác định, sau đó nhà nước, cộng đồng tìm cách hỗ trợ họ theo nhu cầu của họ. Tôi cho rằng chúng ta nói thì rất dễ, chúng tôi là những người đã có thực tiễn giúp cho các hộ nghèo, thấy khó vô cùng, giúp được một hộ thoát nghèo không đơn giản. Vì thế nếu không xác định rõ nguyên nhân nghèo đói của họ và bản thân họ không nỗ lực vươn lên bằng cách nào họ phải suy nghĩ, suy tính, mình không làm thay họ được, mình phải hỗ trợ họ. Tôi nghĩ chân tre nào, khu phố nào cũng có chi bộ Đảng, có những tổ chức đoàn thể chính trị mà các hội viên ở đấy sản xuất kinh doanh giỏi, những cán bộ đảng viên làm ăn khá thì rất nhiều, họ có thể giao cho những đồng chí đảng viên đó giúp đỡ từng hộ cụ thể. Tôi cho như thế mới có hiệu quả, cách làm hiện nay chỉ hô hào, bình xét, chọn, tôi cho rằng chưa thực chất. Cách giúp cho hộ nghèo phải sâu sát, cụ thể hơn, nhà nước chỉ hỗ trợ chủ yếu vẫn là cho vay vốn dạy nghề, tạo việc làm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đã ban hành ở các cấp. Tôi đề nghị cần thay đổi chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên nghèo theo hướng chủ yếu cho vay học nghề. Sinh viên đại học chỉ cho vay với những em thuộc hộ nghèo học khá, giỏi ở phổ thông trung học và đỗ vào đại học với điểm bình quân các môn thi phải khá trở lên. Để tránh tình trạng nghèo học kém, học bình thường nhưng cũng cố vào đại học vay vì được vay tiền để được chi học phí, chi tiền ăn, đến lúc học ra trường không lo được việc thì gánh nặng nợ nần chồng chất và nghèo lại càng nghèo thêm. Điều này, trước đây tôi đã báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và được trên diễn đàn này cũng đồng ý nhưng đến nay tôi vẫn thấy cứ đối tượng nghèo học đại học là được cho vay. Phải tách ra để cho những em học yếu thì phải chuyển sang đi học nghề. Đại học bây giờ 7 điểm, 8 điểm, 10 điểm cũng đỗ, nếu cho vay hết diện đấy thì chỉ nghèo thêm, tôi thấy đây là một vấn đề cần phải lưu ý.

Vấn đề thứ hai là, chính sách tăng lương 8% cho đối tượng người có công, người nghỉ hưu từ năm 2014 về trước và cán bộ có mức lương dưới 2,34 trở xuống. Chính sách này ngay từ khi ban hành đã có những bất hợp lý, vì hiện có khoảng 200.000 người hưởng lương hưu trên 10 triệu đồng/tháng, tính cả số người hưởng lương hưu 3 triệu đồng/tháng trở lên thì con số lớn hơn rất nhiều. Bất hợp lý là ở chỗ ngân sách thì khó khăn nên nhà nước quan tâm đến đối tượng hưu nhưng người nghỉ hưu hưởng vài chục triệu/tháng thì vẫn được tăng 8%, trong khi người đang làm việc phải lo học hành, nuôi con nhỏ v.v... Từ 2,7 triệu trở lên/tháng là không được hưởng chính sách này. Người hưu từ 3 triệu trở lên rất nhiều, nhưng vẫn được tăng 8%, kể cả những người vài chục triệu/tháng. Nhưng người đang làm việc nuôi con nhỏ, học hành để nâng cao trình độ thì 2,7 triệu/tháng trở lên không được quan tâm, chính sách như thế là không thể hợp lý. Chưa kể những người về hưu từ 1/1/2015 trở đi lương cơ bản tính là 1.150.000 nhưng đến giờ thì hoàn toàn họ không được tăng 8% này, họ cũng tương tự như những người từ năm 2012, 2013, 2014 được nâng lương. Chính vì vậy tôi đề nghị chính sách tới đây Nhà nước nên xác định nếu không tăng lương cho tất cả theo lộ trình chung thì chỉ tăng lương cho những đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng về hưu từ tháng 4 năm 1993 trở về trước. Kính mong Quốc hội và Chính phủ quan tâm xem xét. Tôi xin hết ý kiến.

Lê Bộ Lĩnh - An Giang
Kính thưa Quốc hội,

Tôi nhất trí cao với báo cáo toàn diện, sâu sắc, khách quan của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Tôi xin được góp thêm một số ý kiến về 2 vấn đề:

Một là phát triển khoa học, công nghệ. Hai là vấn đề phát triển vùng.

Về phát triển khoa học, công nghệ như Báo cáo của Chính phủ đã đánh giá trong năm vừa qua, chúng ta đã có những chuyển biến khá tích cực trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên nếu nhìn vào 9 chỉ tiêu không đạt trong kế hoạch 5 năm 2011 -2015, có mấy chỉ tiêu rất đáng chú ý. Tốc độ tăng trưởng GDP trong sản phẩm công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp, tỷ lệ đổi mới công nghệ bình quân và tốc độ tăng năng suất lao động. Các chỉ số này có mối liên quan với nhau và nó chứng tỏ chúng ta vẫn đang trong một vòng tròn nghịch lý của các nước đang phát triển ở trình độ thấp. Tức là chúng ta đầu tư thấp, vì tỷ lệ tích lũy nội địa thấp. Tích lũy nội địa thấp vì thu nhập thấp. Thu nhập thấp vì năng suất thấp. Năng suất thấp vì trình độ công nghệ thấp. Trình độ công nghệ của chúng ta hiện nay được đánh giá là thấp so với các nước có mức thu nhập trung bình thấp. Theo Báo cáo cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới, 5 năm vừa qua, trong số 10 chỉ tiêu liên quan đến sẵn sàng ứng dụng công nghệ là tính sẵn có của công nghệ mới, khả năng tiếp cận công nghệ của doanh nghiệp, hiệu quả và chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đổi mới sáng tạo, chất lượng các tổ chức nghiên cứu khoa học, công nghệ, chi nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp, hợp tác phát triển công nghệ giữa doanh nghiệp và các trường đại học của chúng ta đều bị tụt hạng trong 5 năm vừa qua. 

Để có thể thực hiện đúng chủ trương của chúng ta là chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào ứng dụng khoa học, công nghệ có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều kiến nghị đã nêu ra. Tôi xin lưu ý 2 vấn đề.

Một là, chúng ta phải gắn kết chiến lược chương trình khoa học, công nghệ với các chiến lược và chương trình phát triển quốc gia. Hiện nay chúng ta có rất nhiều chiến lược phát triển quốc gia. Chiến lược kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh, các chiến lược phát triển vùng và một loạt các chương trình. Chúng ta cũng có chiến lược khoa học, công nghệ và 52 chương trình khoa học, công nghệ. Các chương trình chiến lược này có gắn kết với nhau hay không. Tôi nói rằng gắn kết rất lỏng lẻo. Một khi khoa học, công nghệ chưa nằm trong tâm điểm cốt lõi của các chiến lược và chương trình phát triển thì chúng ta rất khó có thể biến khoa học, công nghệ thành động lực phát triển. 

Hai là, chúng ta phải đặt trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ vào doanh nghiệp, đây là hướng tạo ra đột phá của phát triển khoa học, công nghệ và thực sự găn khoa học, công nghệ với thực tiễn và để làm được việc đó thì 3 vấn đề tôi đề nghị quan tâm.

Thứ nhất, khuyến khích và thúc đẩy thành lập các trung tâm nghiên cứu triển khai trong các doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

Thứ hai, tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu và các trường đại học.

Thứ ba, tăng cường khả năng tiếp cận vốn từ ngân sách nhà nước cũng như khuyến khích việc thành lập quỹ khoa học, công nghệ trong các doanh nghiệp.

Đấy là vấn đề về phát triển khoa học, công nghệ tôi xin nói tóm tắt như vậy.

Ý kiến thứ hai về phát triển vùng, rất nhiều đại biểu hôm qua và sáng nay cũng nói chúng ta cần có đánh giá về sự phát triển vùng và sự phát triển cân đối giữa các vùng trong cả nước, điều này rất quan trọng và không phải là chúng ta chưa có quy hoạch phát triển vùng, các vùng đều đã có quy hoạch và được phê duyệt nhưng cần có sự đánh giá, sự phát triển và thực hiện phát triển vùng đó.

Tôi xin tập trung một số ý kiến vào vùng đồng bằng sông Cửu Long, đây là vùng chiếm trên 50% diện tích lúa của cả nước và cũng cung cấp trên 50% sản lượng lúa, cung cấp 90% lượng gạo xuất khẩu và 71% diện tích nuôi trồng thủy sản nằm ở vùng này cũng như là khoảng trên 50% xuất khẩu thủy sản được cung cấp từ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, vùng này đã phát triển tương xứng với tiềm năng của nó hay chưa thì có thể nói là chưa, tôi đề nghị có 3 vấn đề để có thể thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ nhất, đẩy nhanh tốc độ xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng trong đó cốt lõi là hạ tầng giao thông thì hiện nay đang thực hiện tốt và tôi đề nghị dự án kết nối giao thông kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông cần được đẩy nhanh ở các dự án thành phần.

Thứ hai, đây là vùng rất đáng thực hiện một chính sách nông nghiệp đặc biệt, đặc thù, thống nhất bởi vì nó có những đặc điểm để chúng ta áp dụng những chính sách đột phá về phát triển nông nghiệp, từ mô hình tổ chức sản xuất cho đến quản lý thị trường và ngay trong thực tiễn đã có những mô hình như vậy, như mô hình cánh đồng lớn cần được nhân rộng và có thể áp dụng rộng rãi.

Thứ ba, chúng ta đang cần một thiết chế quản trị phát triển vùng. Tôi đề nghị bên cạnh ban chỉ đạo hoặc trên cơ sở ban chỉ đạo phải có một ban quản trị phát triển vùng hoặc hội đồng phát triển vùng thì chúng ta mới giải quyết được những vấn đề chung của phát triển vùng và có rất nhiều những vấn đề chỉ ở cấp vùng mới có thể giải quyết được. Tôi xin có mấy ý kiến như vậy. Xin cảm ơn Quốc hội.

Cao Đức Phát - Đắc Lắk 
Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi xin phép được cảm ơn nhiều đại biểu Quốc hội đã có những ý kiến hết sức tâm huyết về nông nghiệp, nông thôn. Tôi xin tiếp thu các ý kiến về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của mình để tiếp tục nỗ lực thực hiện. Tại phiên họp này, tôi xin phép báo cáo và giải trình một số vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm.
Trước hết, về tình hình nông nghiệp, nông thôn. Năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như cả Chính phủ hết sức chia sẻ với bà con nông dân, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 1 năm hết sức khó khăn. Nước ta đang phải đối phó với El nino kéo dài và gay gắt nhất trong 60 năm. Đến tháng 10/2015 hạn hán đã làm 155.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, 36.000 ha không thể gieo cấy. Ở Ninh Thuận có nơi 3/4 vụ liên tục không thể gieo trồng. Nắng nóng cũng ảnh hưởng tới năng suất lúa, cà phê ở nhiều nơi, trong khi đó Quảng Ninh, Quảng Ngãi lại bị thiệt hại nặng vì mưa lũ bất thường. 90% xác suất là hạn hán sẽ còn gay gắt hơn trong các tháng tới và kéo dài tới mùa xuân sang năm. Trong khi đó, thị trường nhiều loại nông sản chính gặp khó khăn, nhất là lúa gạo, cao su, cà phê, tôm và cá tra. 

Trước tình hình đó, Chính phủ và các địa phương đã có nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp. Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương 843 tỷ đồng và gần 80.000 tấn gạo. Với nỗ lực chung đó, nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng với tốc độ bình quân 9 tháng đầu năm là 2,1%, thấp hơn so với 3% của năm 2014. Tuy vậy, lĩnh vực chăn nuôi và lĩnh vực lâm nghiệp vẫn phát triển với tốc độ cao hơn, trong đó đặc biệt lâm nghiệp đạt gần 8%. Sản lượng hầu hết các loại nông, lâm, thủy sản đều tăng, tuy nhiên một số mặt hàng chủ lực tăng chậm hơn so với năm 2014, như lúa năm nay có khả năng chỉ tăng 500.000 tấn so với 1,6 triệu tấn năm ngoái. Sản lượng cà phê và sản lượng tôm đạt thấp hơn so với năm 2014. Xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng chỉ đạt 21,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 5%, do 5 mặt hàng chủ lực là gạo, cà phê, cao su, tôm và cá tra kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh. Mặc dù có 5 mặt hàng thuộc diện tỷ đô khác cũng tăng mạnh nhưng không kéo lại được. Trong đó có rau quả, điều, sắn và đồ gỗ. 

Về phát triển nông thôn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, cải thiện rõ rệt điều kiện sống của nông dân ở nhiều nơi, nhất là những nơi làm tốt. Trước tình hình đó cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhưng đây là lâu dài. Còn từ giờ tới cuối năm, để tiếp tục phát huy khả năng và phát triển sản xuất để có tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiếp tục nâng cao đời sống cho nông dân cần tập trung khắc phục khó khăn về hạn hán, phát huy cơ hội về thị trường, tập trung phát triển các loại nông, lâm, thủy sản có thị trường khá tốt như lúa gạo, điều, hồ tiêu, rau quả, sắn, đồ gỗ, tôm sú và các sản phẩm chăn nuôi. Đặc biệt, chúng tôi đang phối hợp với các tỉnh, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long tìm cách để đẩy mạnh phát triển sản xuất lúa gạo vụ đông xuân này, do thị trường được dự báo sẽ tốt lên.

Thứ hai, đại biểu Huỳnh Văn Tiếp, Đoàn Cần Thơ hôm qua có hỏi: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến đâu? Báo cáo Quốc hội, mục tiêu của tái cơ cấu là nâng cao hiệu quả và tính bền vững để nâng cao nhanh hơn thu nhập của nông dân và giải pháp chủ yếu là phải thay đổi cơ chế, chính sách, tổ chức sản xuất và nguồn lực. Hơn 2 năm qua ở trung ương Chính phủ đã báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế VAT. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách đổi mới với hầu hết các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Có thể nói trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản đều có những chính sách rất mạnh đã được ban hành. Các bộ cũng đã quyết liệt mở cửa thị trường xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu. 

Về tổ chức lại sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng các địa phương thúc đẩy mở rộng liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn. Năm 2015 đã có 536 nghìn héc ta lúa tham gia cánh đồng lớn. Mô hình liên kết cũng đang được xây dựng đối với các cây trồng và vật nuôi khác. Hiện nay chúng tôi đang tổng kết thực hiện Quyết định 62 để đề xuất chính sách mở rộng sang các lĩnh vực khác. Chúng tôi cũng đang phối hợp đẩy mạnh, sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp nhà nước, các nông, lâm trường quốc doanh, quyết liệt thực hiện Nghị quyết 19 để tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Cũng rất phấn khởi gần đây đã có nhiều doanh nghiệp, tư nhân lớn quan tâm đầu tư vào trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng tôi đã soạn thảo đệ trình lên Chính phủ một nghị định về chính sách đối với các hợp tác xã nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã phối hợp với các bộ, các địa phương, có nhiều nỗ lực để thúc đẩy việc nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật thông qua việc điều chỉnh nội dung, nhiệm vụ, cơ chế quản lý và thu hút các doanh nghiệp tham gia. Nhiều doanh nghiệp đã có đóng góp rất tốt trong việc chọn, tạo và phổ biến các giống tốt cho nhân dân, như công ty giống Thái Bình có giống lúa được trồng trên diện tích lớn nhất trong tất cả các tổ chức nghiên cứu về giống lúa ở nước ta. 

Việc phổ biến áp dụng các quy trình sản xuất tốt, cơ giới hóa nông nghiệp cũng đang được đẩy mạnh, đồng thời chúng tôi cũng đang phối hợp để điều chỉnh cơ cấu đầu tư công, lồng ghép các chương trình dự án và khuyến khích đầu tư tư nhân. Một số địa phương đã tự huy động và bố trí vốn để thực hiện chủ trương tái cơ cấu. 

Nhưng quan trọng trên thực tiễn đã có tác động như thế nào. Về cơ cấu sản xuất đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy các lợi thế của cả nước và mỗi vùng. Những gì là lợi thế của nước ta thì vẫn đang được tiếp tục phát huy mạnh hơn. Đã có khoảng 200 nghìn héc ta diện tích gieo trồng lúa được chuyển sang trồng cây khác có giá trị hơn. Trong sản xuất lúa đang có chuyển động mạnh theo hướng nâng cao chất lượng. Tỷ lệ giống lúa chất lượng cao tăng nhanh. Ở Thái Bình nếu kể cả giống BC15 bán được khoảng 7000 đồng/1kg thì vụ mùa vừa qua đã tới 70% diện tích gieo trồng lúa có thể nói đạt chất lượng cao. 

Đối với các lĩnh vực sản xuất khác cũng đang có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả, như đẩy mạnh tái canh cà phê và áp dụng các giải pháp để phát triển bền vững với hiệu quả cao hơn, cải tạo vườn điều, thâm canh bền vững hồ tiêu, phát triển hợp tác công, tư với cây chè, mở rộng diện tích cây ăn quả giá trị cao, phát triển chăn nuôi công nghiệp trang trại, gia trại với giống và kỹ thuật tiến bộ. Nhiều đồng chí hỏi tôi vậy thì tái cơ cấu chăn nuôi là gì? Chủ yếu nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả để có thể cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Điều đó phải được thực hiện chủ yếu bằng việc phổ biến cho nhân dân áp dụng những giống mới, kỹ thuật mới và phát triển những hình thức chăn nuôi có hiệu quả cao.

Trong lĩnh vực thủy sản, tiếp tục phát triển đánh bắt xa bờ, năm nay nhân dân đóng khoảng 800 tàu cá với công suất 90 mã lực, trong khi chương trình 67 đã hỗ trợ thêm thì dân đóng được 38 tàu. Phát triển nuôi tôm công nghiệp và thâm canh bền vững, Chính phủ đã chỉ đạo dừng khai thác chính từ rừng tự nhiên và tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn, các hoạt động trên đang đem lại thu nhập cao hơn cho nông dân, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành. Tuy nhiên, sự chuyển động còn khác nhau ở các địa phương, nhìn chung còn chậm so với yêu cầu, đúng như nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu. Giải pháp để đẩy mạnh tái cơ cấu trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh hoặc ban hành mới các chính sách mạnh mẽ hơn, để thực hiện chủ trương tái cơ cấu, nhất là chính sách về đất đai, thuế và vốn, xây dựng và bố trí nguồn lực để thực hiện tốt các chương trình, dự án ưu tiên, nhất là ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nông dân và các doanh nghiệp tham gia một cách chủ động và tích cực hơn.

Thứ ba, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Đoàn Ninh Thuận nêu về vấn đề quản lý phân bón ở nước ta, cho lưu hành quá nhiều loại phân bón, có tình trạng phân bón giả và kém chất lượng gây nhiều thiệt hại cho nông dân. Đề nghị chọn và chỉ cho phép lưu hành 100 loại phân bón. Theo Nghị định 202 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì quản lý phân bón hữu cơ và phân bón khác, Bộ Công thương chủ trì quản lý nhà nước phân bón vô cơ. Tuy vậy, chúng tôi xin báo cáo Quốc hội về vấn đề này như sau:

Lý do nước ta cần phải có nhiều loại phân bón là do có nhiều loại cây trồng, mỗi loại cây trồng có yêu cầu các loại phân bón với tỷ lệ phối trộn khác nhau, cho các vùng đất, mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng khác nhau, có nhiều cách dùng khác nhau, có loại bón phân qua đất hút từ rễ, có loại bón phân qua lá. Hiện nay ở nước ta đang cho lưu hành khoảng 5.300 tên phân bón, như đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nêu ngày hôm qua. Trong đó có 261 loại phân hữu cơ vi sinh, còn lại là phân vô cơ. Tôi nhận thấy số tên như thế là nhiều. Trong suốt hơn 2 năm qua tôi đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để chấn chỉnh lại tình hình này, siết chặt lại, nhưng chúng tôi cũng làm được những gì trong phạm vi của mình. Tôi xin ghi nhận ý kiến của đồng chí Cương để tiếp tục chỉ đạo với tinh thần này.

Riêng về con số 100 đại biểu Cương nêu, tôi xin phép để cùng với các chuyên gia cân nhắc. Hôm qua về tôi có lật lại Luật phân bón của Thái Lan, số BA2518 và BA2550 thấy nước bạn quản lý sản xuất phân bón bằng cách quy định điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp và tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại phân bón, không thấy nêu về giới hạn số lượng loại phân bón. Để ngăn chặn tình trạng có quá nhiều loại phân bón, cũng như chấn chỉnh tình trạng phân bón giả, kém chất lượng, hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo các bộ thực hiện nhiều giải pháp, nhưng 2 giải pháp quan trọng nhất, đó là xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại phân bón, quản lý chặt chẽ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Hai là yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sản xuất kinh doanh. Đến 1/2/2016 nếu doanh nghiệp nào không đạt yêu cầu sẽ bị đóng cửa. Chúng tôi cùng Bộ Công thương đang chỉ đạo thực hiện theo tinh thần đó.

Thứ tư, về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, theo ý kiến đại biểu Đinh Thị Phương Khanh và đại biểu Đỗ Văn Đương đã nêu hôm qua. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thức rất rõ yêu cầu bức thiết của nhân dân về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nên đã luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của toàn ngành và phối hợp triển khai nhiều biện pháp. Chúng tôi cũng đã tổ chức họp và báo cáo rất nhiều, nhưng kết quả giám sát trong 9 tháng đầu năm 2015 cho thấy tỷ lệ mẫu vi phạm còn cao, chưa cải thiện so với năm 2014. Về thủy sản có 1,01% mẫu có hóa chất và kháng sinh vượt ngưỡng, rau có 10,3% có hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng và thịt có 7,6% có hóa chất kháng sinh vượt ngưỡng, 16% salmonella là một loại vi khuẩn. Do vậy chúng tôi đã phát động một cao điểm hành động đảm bảo an toàn thực phẩm kéo dài đến hết tháng 2/2016 để chấn chỉnh tình hình và rút kinh nghiệm làm tốt hơn cho các năm tiếp theo, trong đó có kế hoạch riêng về kiểm soát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Vừa qua, sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh hơn thì việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có giảm, nhất là khu vực xung quanh thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn còn. Việc chúng ta kiểm tra mẫu thịt hoặc mẫu nước tiểu của con heo đó chỉ là phần ngọn, vì thế nên chúng tôi chủ trương sẽ phối hợp làm rõ và xóa bỏ trong đợt này các đường dây buôn bán phi pháp. Tôi nhất trí với đại biểu Đỗ Văn Đương, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là phải đấu tranh với chất cấm như với ma túy. Tôi đã báo cáo và nêu với các cơ quan chức năng, đối với tôi việc sử dụng chất cấm là một tội ác. Tôi cũng nhất trí với đại biểu Đinh Thị Phương Khanh, để chuyển biến tốt hơn tình hình cũng cần có sự vào cuộc của các bộ, ngành và các địa phương cùng với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Về ý kiến rất đáng chú ý của đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng, Đoàn Bình Dương ngày hôm qua có đề nghị đẩy mạnh quá trình tích tụ ruộng đất, giao đất cho người sử dụng có hiệu quả cao nhất. Tôi nhất trí với đại biểu về việc phải có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để có đất phát triển sản xuất nông nghiệp với công nghệ cao để đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên trong điều kiện hầu hết đất nông nghiệp đã giao cho nông dân quá trình tích tụ ruộng đất phải đi đôi với giải quyết việc làm và thu nhập cho nông dân. Suy cho cùng chúng ta nỗ lực phát triển nông nghiệp vừa để đất nước có nhiều sản phẩm nông nghiệp, nhưng trước hết phải để nông dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Về ý kiến của đại biểu Trương Văn Vở, Đoàn Đồng Nai có hỏi về việc vì sao chậm ban hành chính sách mới trong bảo vệ rừng. 

Báo cáo với Quốc hội, ngày 9/9/2015 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75 về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 với những chính sách rất đồng bộ và mạnh mẽ, trong đó các hộ sinh sống ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cộng đồng dân cư được giao rừng thuộc các xã này được hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng 400.000đ/1ha/1 năm. Ngoài ra còn được hưởng các lợi ích từ những sản phẩm từ rừng theo quy định của pháp luật. Hộ có khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung còn được hỗ trợ thêm 1,6 triệu đồng/1 ha/1 năm trong 3 năm và 600.000đ/1ha/1 năm trong 3 năm tiếp theo, được cho vay phát triển chăn nuôi tối đa 50 triệu đồng trong 10 năm với lãi suất 1,2% /1 năm và nhiều những chính sách mạnh mẽ nữa. Tôi thấy đây là một quyết tâm rất cao và hiện nay chúng tôi đang phối hợp với các bộ để sớm triển khai thực hiện chủ trương rất quan trọng này của Chính phủ. Xin cảm ơn Quốc hội, xin hết.

Phạm Văn Cường - Lào Cai
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi nhất trí cao Báo cáo của Chính phủ về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016. Về kết quả cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát đề ra nhất là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, thực hiện có kết quả bước đầu đột phá chiến lược và tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, nâng cao uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển cao hơn trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn, thách thức như Báo cáo của Chính phủ và phân tích của các đại biểu đã phát biểu trước. Trong Nhóm giải pháp thứ 2 tôi tham gia ba vấn đề như sau:

Về vấn đề đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh

Về lĩnh vực cơ khí, luyện kim tôi xin tham gia như sau:

Kính thưa Quốc hội, trong thời gian qua tình hình thị trường phôi thép liên tục diễn biến phức tạp và theo chiều hướng rất xấu. Giá bán sụt giảm mạnh không phản ánh chân thực giá trị của hàng hóa. Phôi thép nội địa phải cạnh tranh rất lớn với phôi thép nhập khẩu giá rẻ. Bên cạnh đó các đơn vị sản xuất trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh của phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Các đơn vị thương mại trong nước lợi dụng chính sách thuế nhập khẩu đối với phôi thép hợp kim, sử dụng một lượng nhỏ nguyên tố Brôm vào phôi thép thông thường để nhập khẩu với số lượng lớn vào Việt Nam. Mục đích là làm thép xây dựng, thuế nhập khẩu phôi thép vuông, cán thép xây dựng chịu thuế 9%. Trong khi đó thép chứa nguyên tố hợp kim nhập khẩu tư Trung Quốc vào Việt Nam hưởng thuế suất bằng 0. Ngoài ra còn được Chính phủ Trung Quốc hoàn thuế suất từ 9% - 13% nên phôi thép nhập khẩu về Việt Nam có giá bán rất thấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất thép trong nước của chúng ta. Tại thời điểm báo cáo thì giá còn có 6 triệu đồng/ 1 tấn phôi thép. Đây là một ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của các nhà máy sản xuất phôi thép trong năm qua. 

Từ những lý do nêu trên tôi đề nghị Chính phủ:

Xem xét chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương có biện pháp kiểm tra chống bán phá giá và phòng vệ thương mại. Loại bỏ những hành vi gian lận thương mại trong việc nhập khẩu phôi thép để bảo vệ thị trường trong nước. Truy thu và xử lý phạt những hành vi gian lận để bảo vệ sản xuất trong nước. Xây dựng hàng rào kỹ thuật trong lĩnh vực này. 

Đề nghị Bộ tài chính xem xét, qua kiến nghị của các cử tri nên xem xét, do khó khăn như vậy thì vấn đề tính khấu hao trong sản xuất phôi thép trong giai đoạn hiện nay để giảm bớt khó khăn doanh nghiệp theo khung như thế nào cho hợp lý. Có thể tạm, giãn, hoàn như thế nào trong thời điểm nhất định. Sau khi phục hồi thì tính toán lại như cũ. 

Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải cạnh tranh với thị trường nâng cao hiệu quả, năng suất, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ công thương và các doanh nghiệp như Tổng công ty thép Việt Nam sớm xây dựng giai đoạn 2 làm nhà máy cán thép ra thương phẩm cuối cùng thì mới tránh tình trạng khó khăn như hiện nay. Tránh sản xuất nguyên liệu thô chỉ là phôi thép. 

Vấn đề về Ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ. Năm 2015 đã có những kết quả góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đề nghị có giải pháp hỗ trợ cho những doanh nghiệp có hiệu quả như nâng hạn mức tín dụng, giảm lãi suất vay ngắn hạn, gia hạn thời gian trả gốc đối với doanh nghiệp ở miền núi, khả năng huy động vốn tại các địa bàn chỉ đáp ứng 50%. Do vậy cần đề nghị cân đối nguồn lực lên với phương châm ngân hàng năm 2016 đồng hành cùng doanh nghiệp. 

Về hoạt động kinh tế cửa khẩu. Tôi đề nghị sau thời gian chỉ đạo của Chính phủ rà soát biên giới đất liền thì cửa khẩu biên giới đất liền ở trên tuyến Việt Nam - Trung Quốc còn 2 hành lang: Một là, Côn Minh, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng. Hai là, Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, trong thời gian tới vào ngày 6/12 Bộ trưởng Đinh La Thăng đã hứa là sẽ thông toàn bộ tuyến Hải Phòng - Hà Nội và kết nối với toàn bộ 2 hành lang kinh tế. Đây là cơ hội để chúng ta tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu rất tốt trong năm 2016. Với mục tiêu đề ra kim ngạch xuất khẩu tăng 10,3%, nhập khẩu tăng 9%, trừ các yếu tố về vấn đề giảm thuế, hội nhập thì mức tăng về hoạt động xuất nhập khẩu năm 2016 khoảng 8,1%. Đây là cơ hội về cơ sở hạ tầng, do vậy tôi đề nghị đối với hai hành lang này thì rất thuận lợi cho vấn đề cự ly vận chuyển là còn dưới 400km và xem xét về một số cơ chế như sau:

Thứ nhất là, đề nghị Chính phủ rà soát lại 2 khu kinh tế, 2 hành lang này về mở rộng quy mô hoặc điều chỉnh quy mô cho hợp lý của 2 hành lang kinh tế để hoạt động xuất nhập khẩu có hiệu quả cao nhất. Đồng thời, những cơ chế trước năm 2010 đã xây dựng nay rà soát lại để phù hợp với giai đoạn 2016-2020.

Thứ hai là, vấn đề xây dựng cơ chế hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc, đi vào 2 bên, đi vào chiều sâu và có chính sách đặc thù cho 2 hành lang kinh tế nêu trên.

Thứ ba là, nghiên cứu về cơ chế chính sách xuất, nhập khẩu cho một số hàng hóa nông, lâm sản của miền Nam qua hai tuyến hành lang này, qua đường biển, lên Lào Cai và Lạng Sơn thì nên cơ chế như thế nào? Đặc biệt cơ chế hoàn thuế thì xem xét những nông sản phẩm nào được hoàn thuế, những loại nào không được hoàn thuế, đi qua đâu được hoàn thuế và những cơ chế chính sách mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ xem xét, tôi đề nghị sẽ hoạt động xuất nhập khẩu nông sản qua đất liền biên giới Việt Nam - Trung Quốc, qua hành lang này rất kết quả.

Thứ tư là, vấn đề đề nghị Bộ Giao thông xem xét đầu tư nốt phần còn lại về tuyến đường từ 2 làn đến 4 làn, từ Yên Bái lên Lào Cai.

Vấn đề thứ ba, tôi nhất trí cao với Báo cáo Chính phủ về 16 chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở đó, còn thành 2 chương trình. Với những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua còn liên quan đến vấn đề về cơ chế, tôi đề nghị trên thực tiễn Chính phủ đã chỉ đạo và các địa phương thực hiện trong thời gian vừa qua để thực hiện đơn giản hóa vấn đề mà trong báo cáo Chính phủ và Quốc hội còn đang thảo luận, đơn giản hóa thủ tục vì các lý do sau:

Thứ nhất là, theo phân cấp thì cấp huyện sẽ phê duyệt toàn bộ quy hoạch trên cơ sở 19 tiêu chí nông thôn mới về quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch sản xuất, quy hoạch sắp xếp dân cư và quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, đây là căn cứ để thực hiện.

Thứ hai là những mô hình quy mô đầu tư nhỏ.

Thứ ba là, đầu tư 2 chương trình theo mẫu định hình như nhà lớp học, nhà văn hóa, trụ sở đều theo mẫu định hình, hạn chế tốn kém kinh phí tư vấn. Các điều mục này đầu tư có sự hỗ trợ của dân. Tôi thống nhất với đề nghị cơ chế của Chính phủ.

Vấn đề thứ tư về nguồn lực, với nhu cầu khoảng 800.000 tỷ nêu trên, nếu theo phương án bố trí mới 40.000 tỷ của năm 2016 thì quá thấp. Do vậy, đề nghị Quốc hội có thể xem xét ban hành trái phiếu Chính phủ toàn dân cho toàn dân tham gia vấn đề này với mức khoảng 200.000 tỷ trong 5 năm thì cùng với mức bố trí hàng năm này chúng ta sẽ đạt kết quả cao. Riêng về cơ chế đối với chương trình giảm nghèo bền vững tôi đề nghị rà soát lại một số vấn đề nội dung để chúng ta có thể chuyển đổi từ cơ chế hỗ trợ cho không sang hình thức hỗ trợ trực tiếp cho vay với lãi suất bằng 0 sẽ có hiệu quả, tránh tình trạng tồn tại khó khăn trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn Quốc hội, xin hết ý kiến.

Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh
Kính thưa Quốc hội,

Qua nghiên cứu Báo cáo của Thủ tướng, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, đặc biệt là nghe hơn 50 đại biểu phát biểu từ hôm qua đến hôm nay, tôi xin tham gia 3 ý.

Thứ nhất, về đánh giá tình hình cũng như vấn đề tồn tại, tôi cho các đại biểu đã phát biểu quá đầy đủ rồi. Tôi muốn nói về bên trong những dấu hiệu tích cực và bên trong những dấu hiệu tồn tại là gì?

Trước hết, về tích cực. Tôi cho rằng về mặt kinh tế đối nội, nổi bật nhất, thành quả lớn nhất là chúng ta ổn định được vĩ mô, giải quyết được lạm phát, giải quyết được nguy cơ mất thanh khoản ngân hàng v.v... Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao kinh tế từ quý II năm 2013 đã chạm đáy của suy giảm và tăng trưởng lại với sự yếu ớt.

Thứ hai, tôi cho kinh tế đối ngoại tương đối thành tựu, quan hệ xuất khẩu, quan hệ đầu tư, quan hệ tín dụng, đặc biệt là hội nhập.

Thứ ba, tôi cho cải cách thể chế nổi bật nhất là sửa đổi hệ thống pháp luật, như Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản đã tạo một môi trường thể chế mới cho đột phá sắp tới và nỗ lực của Chính phủ trong Nghị quyết 19 về cải cách hành chính. 

Chung lại phần được tôi cho rằng cái lớn nhất nếu nhìn tổng quan một cánh rừng thì đó là chúng ta tạo một giai đoạn ổn định, mở ra một thời kỳ mới so với thời điểm này năm 2010.

Về tồn tại, Thủ tướng Chính phủ nêu 9 nội dung và nhiều đại biểu phát biểu, tôi đồng tình. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể 5 năm trong 21 chỉ tiêu, có 9 chỉ tiêu không đạt được, 9 chỉ tiêu này lại rơi vào những chỉ tiêu về chất lượng tăng trưởng. Ví dụ, tổng đầu tư xã hội trên GDP, sản phẩm công nghệ cao, năng suất lao động, lao động qua đào tạo, tức là những vấn đề chúng ta không đạt được lại rơi vào chất lượng tăng trưởng. Vì vậy, nếu nhìn tổng thể những vấn đề được và những vấn đề chưa được, vấn đề từ hôm qua đến nay các đại biểu chưa nêu, tôi muốn đặt vấn đề là liệu trong 5 năm tới, hoặc 2016 chúng ta có thể tăng trưởng được cao hơn giai đoạn vừa rồi, năm sau cao hơn năm trước như chúng ta đề ra hay không? Đó là vấn đề tôi nghĩ cần phải bàn. Nhìn tổng thể như vậy, chúng ta nỗ lực mà đạt được, nói theo kiểu dân gian ở trong Nam chúng tôi gọi là đứng nhón gót lên, miền Bắc gọi là đứng kiễng chân, có nghĩa là chúng ta phải có động lực mới và tăng trưởng năm nay đạt 65-67%, có nghĩa là chúng ta đạt mức tăng trưởng tiềm năng, bởi vì chúng ta đứng trước 4 hạn chế.

Thứ nhất là tổng đầu tư xã hội giảm như phân tích của Ủy ban Kinh tế. Nền kinh tế của ta tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn.

Thứ hai là nông nghiệp đạt được nhiều kết quả, phải chăng đã giảm trần tăng trưởng và đang suy giảm nếu thiếu động lực mới trong vấn đề tái cấu trúc.

Thứ ba là kinh tế phục hồi nhưng doanh nghiệp trong nước trong một thời gian dài chết quá nhiều và xảy ra một hiện tượng là FDI tồn tại tốt, nhưng doanh nghiệp trong nước phát triển yếu kém. Nếu chúng ta duy trì một tăng trưởng mà dựa vào FDI thì nó phát sinh một mâu thuẫn trong nền kinh tế bởi vì xét cho cùng FDI vẫn là nợ quốc gia. Nếu phát triển lĩnh vực đó thì GDP tăng nhưng lợi tích quốc gia sẽ giảm bởi vì tổng nguồn vốn đưa vào bao giờ cũng thấp hơn tổng đưa ra và phân phối không không đều.

Thứ tư là, chúng ta vướng vào chi ngân sách, nợ công thâm thủng, việc chi tiêu ngân sách, tôi thấy Bộ Tài chính theo kiểu "giật áo, vá vai" thì rõ ràng không có dư địa để chúng ta kích tổng cầu cho giai đoạn sau. 

Với 4 hạn chế như vậy, từ năm 2016 trở đi, tôi đồng tình với mục tiêu tăng trưởng là 6,5 đến 7%. Nhưng để đạt được, tôi cho rằng phải có động lực mới, không có động lực mới chúng ta không đạt được. Đấy là hạn chế phải tính. Động lực mới cái gì, tôi cho rằng chúng ta phải quan tâm mấy nhóm chính sách sau đây:

Thứ nhất, về chính sách tiền tệ, tôi đánh giá rất cao những kết quả đạt được. Vấn đề ổn định vĩ mô, xử lý nợ xấu. Vấn đề giải quyết ngân hàng đổ vỡ. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt tôi nghĩ rằng mục tiêu rất khó là vấn đề làm sao giảm lãi xuất ngân hàng. Trong điều kiện hiện nay, tất cả các nguồn lực tín dụng kể cả nhà nước doanh nghiệp đều dựa vào ngân hàng thương mại là bài toán rất khó nhưng nếu làm được. 

Thứ hai, những đạt được về phương diện ổn định hệ thống ngân hàng, về tái cấu trúc là muốn lập cơ sở để nâng cao quản trị phát triển mới. Nếu như chúng ta không mạnh để giải quyết tận dụng lợi thế ổn định của ngày nay để phát triển thì việc bất ổn định sẽ tái trở lại nếu như chúng ta không có biện pháp mạnh trong nâng cao quản trị. Tôi ủng hộ cách làm như vậy.

Điểm cuối cùng trong vấn đề này là để kích thích tăng trưởng có lẽ Ngân hàng nhà nước tính toán tỷ lệ vay tín dụng phải bằng 3 lần tăng GDP, có nghĩa là bình quân phải ít nhất 20% trong giai đoạn tới. 

Về chính sách tài khóa tôi đề nghị chính sách trọng tâm nhất là phải xem lại cân đối thu chi. Phải giảm cho được chi thường xuyên bằng các biện pháp như các đại biểu đã nêu, trong đó có cải cách hành chính. 

Thứ hai, tôi ủng hộ là phải tái cơ cấu lại nợ công để giảm áp lực hàng năm cho vấn đề nợ công, trong đó kể cả phát hành trái phiếu. 

Thứ ba, phải giải quyết đồng bộ giữa thị trường vốn, tức là thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm theo tinh thần tái cấu trúc. Hiện nay tất cả mọi gánh nặng đổ lên ngân hàng thương mại, từ nhà nước cho tới doanh nghiệp không thể nào giải quyết được bài toán về vốn. 

Tôi đề nghị trong vấn đề tái cấu trúc, tập trung vào 2 việc: Một là về nông nghiệp các đồng chí nói rồi, phải giải quyết lớn nhất hiện nay đó là làm sao đổi mới phương thức tổ chức sản xuất đưa khoa học công nghệ vào. Tôi đồng tình là nếu như chúng ta cứ duy trì cách tổ chức sản xuất hiện nay là giải quyết được bài toán nông nghiệp. Về tái cấu trúc nông nghiệp, công nghiệp, tôi đề nghị Quốc hội sớm có Luật về công nghiệp hỗ trợ và gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu không có cái này chúng ta không chuyển được gia công sang sản xuất, chúng ta không giải quyết được bài toán về vấn đề tái cấu trúc. 

Điểm cuối cùng tôi kiến nghị là để giải quyết bài toán nợ, gọi là nợ xấu ngân hàng. Tôi kiến nghị Quốc hội phải có nghị quyết để giải quyết căn cơ vấn đề này. Hiện nay chúng ta mới giải quyết một phần thôi, chưa giải quyết căn cơ vấn đề. Xin cảm ơn Quốc hội.

(Quốc hội nghỉ giải lao)
Phùng Văn Hùng - Cao Bằng
Kính thưa Quốc hội,

Năm 2015 kinh tế nước ta đã có dấu hiệu phục hồi rõ nét, GDP dự kiến sẽ đạt trên 6,5%, vượt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra, sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trưởng mạnh, khoảng 10%, hơn nhiều so với các năm trước. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 17%, cao nhất từ năm 2011. Đây là một tin vui lớn, vì không có tăng trưởng kinh tế thì không có phát triển. Đóng góp vào kết quả này có một số yếu tố mang tính quyết định như sau:

Một là, hệ thống chính sách pháp luật về kinh tế cơ bản đã được hoàn thiện, tạo khuôn khổ pháp lý cho các yếu tố của nền kinh tế thị trường vận hành, các doanh nghiệp được cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật, đồng thời tăng cường kỷ cương, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn lực của đất nước một cách có hiệu quả.

Hai là, đề án tái cơ cấu nền kinh tế đã kịp thời bịt được những lỗ hổng lớn thuộc khu vực yếu kém của nền kinh tế Việt Nam, đó là đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng. Thành công lớn nhất của đề án này là tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại và xử lý nợ xấu, nợ xấu đã bớt xấu đi rất nhiều, từ trên 17% nay còn dưới 3%. Tôi đánh giá cao cách làm sáng tạo thành lập Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng VAMC. Với nhiệm vụ trước tiên là khoanh nợ xấu lại để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có cơ hội đến với nhau, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó có điều kiện tự thân xử lý nợ xấu, VAMC không mua đứt nợ xấu. Tức là gắn trách nhiệm ngân hàng phải tiếp tục giải quyết nợ xấu bằng các biện pháp như bắt buộc trích lập quỹ dự phòng rủi ro, thu hồi nợ, chuyển nợ xấu thành vốn góp. Chính bằng cách làm này đến nay các tổ chức tín dụng đã tự xử lý được trên 264.000 tỷ đồng, chiếm 58% tổng số nợ xấu đã được xử lý. Việc mua lại ngân hàng yếu kém với giá 0 đồng cũng là việc làm kịp thời và cần thiết mà nhiều nước trên thế giới đã làm, khi có một ngân hàng vì nợ nần đã mất hết vốn và đứng bên bờ phá sản. Bản chất chính là Ngân hàng nhà nước đứng ra bảo lãnh ngân hàng yếu kém bằng chính uy tín của mình, nhằm ngăn ngừa sự đổ vỡ hệ thống, sau đó tái cơ cấu lại nợ, sắp xếp lại tổ chức để phục hồi và duy trì hoạt động, phát triển kinh doanh của ngân hàng. Sau khi hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng được phục hồi và trở lại làm ăn có lãi, Ngân hàng nhà nước lại trả nó lại cho thị trường với giá không còn là 0 đồng nữa. Trong điều kiện không được sử dụng ngân sách nhà nước và ngăn chặn sự đổ vỡ của hệ thống ngân hàng, có thể nói những cách làm trên đây là hữu hiệu nhất có thể. Ngoài ra, với mặt bằng lãi suất cho vay giảm mạnh từ 25% xuống còn 6 - 9% lạm phát giảm từ trên 18% xuống còn mức 2 %, ngành ngân hàng đã đóng góp tích cực vào việc khơi thông luồng tín dụng, giúp phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

Ba là, thị trường bất động sản đã ấm lên, tồn đọng bất động sản luôn đi cùng với nợ xấu và luôn là nguy cơ dẫn đến suy thoái và đổ vỡ. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trong 2 năm trở lại đây thị trường bất động sản Việt Nam đã và đang phục hồi, tồn kho bất động sản liên tục giảm tính đến tháng 9 năm 2015 tổng giá trị tồn khi bất động sản giảm trên 69 nghìn tỷ đồng tương đương 53,8% còn khoảng 59.395 tỷ đồng so với quý I năm 2013. Tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trưởng ở mức cao khoảng 12,45% hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống, kết quả thực hiện gói tín dụng 30 nghìn tỷ, các ngân hàng đã cam kết cho vay được trên 20 nghìn đồng bằng 68,1%.

Bốn là, đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam, trong suốt quá trình đổi mới cũng như những năm khó khăn vừa qua đầu tư nước ngoài luôn luôn là động lực tăng trưởng cho kinh tế của đất nước, giai đoạn 2007-2014 khu vực đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng từ 21-30% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, vốn FDI thực hiện cho giai đoạn 2011-2015 là 58,2 tỷ đô la tăng 30,4% so với giai đoạn 2006 - 2010 đầu tư nước ngoài đã góp phần tích cực vào xuất khẩu chiếm 64 -70% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và nguồn thu của ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư nước ngoài luôn luôn là điểm sáng của Việt Nam.

Nói tóm lại, những giải pháp quyết liệt mà chúng ta triển khai trong mấy năm qua đã đem lại kết quả bước đầu quan trọng và cũng là nền tảng cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, dù kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi nhưng yếu tố bền vững vẫn chưa cao mà nguyên nhân cơ bản là khối doanh nghiệp trong nước rất yếu, nguồn thu ngân sách ngày càng eo hẹp, nợ công đã áp sát trần Quốc hội cho phép, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thấp, động lực tăng trưởng của ta phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài, bong bóng thị trường bất động sản có thể bùng phát trở lại và cuối cùng là nguồn lao động chất lượng cao của chúng ta còn quá yếu.

Do vậy, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục triển khai quyết liệt đề án tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong đó đẩy mạnh cổ phần hóa triệt để các doanh nghiệp nhà nước, chống hình thức, cần nhanh chóng xây dựng và phát triển thị trường mua bán nợ xấu ở Việt Nam để công ty VAMC phát huy được vai trò của mình. Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2030 đây cũng là hướng phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách và kinh tế nhà nước.

Tiếp theo, tôi muốn đề cập tới vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Vốn đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn chiếm tới gần 50% tổng vốn đầu tư phát triển của cả nước. Qua những năm đổi mới, nhiều vùng nông thôn đã có sự thay da đổi thịt, tuy vậy mỗi lần nhìn về nông thôn không ít người trong số chúng ta không khỏi chạnh lòng.

Mặc dù bộ mặt của nông thôn đã có nhiều thay đổi, nhưng sau 30 đổi mới đời sống của người dân nơi đây vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành phố ngày càng xa. Tình trạng người dân bỏ quê hương, bỏ ruộng vườn ra thành phố làm thuê, kiếm sống khá phổ biến. Nghề nông chưa giúp cuộc sống của người dân đổi đời, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp vẫn còn xa vời. Tình trạng làm ăn nhỏ lẻ vẫn là phổ biến, các sản phẩm nông nghiệp của ta khả năng cạnh tranh kém, đầu tư còn dàn trải, cảnh miền quê thanh bình ở nhiều nơi giờ đây đâu còn nữa, tệ nại xã hội như ma túy, trộm cắp và ô nhiễm môi trường phát triển. Những vấn đề nổi cộm này yêu cầu chúng ta phải đặc biệt quan tâm tới chương trình nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững mà chúng ta sẽ thảo luận và quyết định tại kỳ họp này.

Cần đặc biệt coi trọng chất lượng, tránh hình thức. Dù chúng ta có đạt được chỉ tiêu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, nhưng người nông dân vẫn không gắn bó với đồng ruộng, đời sống của người nông dân vẫn không có nhiều thay đổi về chất thì chương trình cũng coi như thất bại. Tôi đề nghị Chính phủ phân tích, đánh giá tại sao chương trình nông thôn mới được triển khai từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn còn 4 tỉnh chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2 của chương trình tôi đề nghị nghiên cứu phân theo vùng, xét đến đặc thù của điều kiện tự nhiên và xã hội, cũng như nhu cầu của người dân từng vùng để có chính sách phù hợp, có như vậy người dân mới thực sự được hưởng những gì chương trình đem lại. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Võ Thị Hồng Thoại - Bạc Liêu
Kính thưa Quốc hội,

Trước tiên, tôi khẳng định sự nhất trí với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và ý kiến của nhiều đại biểu phát biểu đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, khái quát kết quả 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Tham gia thảo luận, tôi quan tâm 2 vấn đề sau:

Thứ nhất, về biển đảo và trách nhiệm bảo vệ phát triển kinh tế biển đảo trong tình hình mới. Mỗi khi tiếp xúc gặp gỡ cử tri các giai tầng trong xã hội, chúng tôi đều cảm nhận nỗi lo lắng sâu sắc trước tình hình chủ quyền biển đảo nước ta bị xâm phạm, hoạt động bình thường của ngư dân, của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn bị đe dọa, hiểm nguy. Chủ trương chính sách phát triển kinh tế biển đã được Đảng đề ra từ Đại hội VIII tháng 6 năm 1996. Đặc biệt tại Hội nghị Trung ương 4 khóa X (tháng 2 năm 2007) ra Nghị quyết số 09 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định: Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, đảm bảo vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh, xây dựng phát triển phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Làm cho đất nước giàu mạnh từ biển, bảo vệ môi trường biển v.v... Đến Đại hội XI của Đảng tháng 1 năm 2011 tiếp tục khẳng định vị trí tiềm năng kinh tế biển nước ta. Theo đó đặt nhiệm vụ phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển. Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ cụ thể về kinh tế biển. Đến nay đã hơn 8 năm rồi, Quốc hội, Chính phủ đã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện đạt đến đâu. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng an ninh trong 5 năm 2016 - 2020 chưa được báo cáo, đánh giá rõ nét.

Tôi rất tán thành và ủng hộ ý kiến của đại biểu Phan Văn Quý, Đoàn Nghệ An, đại biểu Nguyễn Thái Học, Đoàn Phú Yên. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, gắn đảm bảo quốc phòng, an ninh bằng những cơ chế, chính sách cụ thể. Tập trung nguồn lực đúng, đủ và đảm bảo khả năng trong thời gian tới. Đồng thời tại kỳ họp này, kiến nghị Quốc hội cần có thông điệp gửi đến cử tri và Nhân dân cả nước được biết trách nhiệm của Quốc hội, của Chính phủ quyết tâm bảo vệ, giữ vững toàn vẹn chủ quyền biển đảo của nước ta. 

Thứ hai, về an toàn thực phẩm. Đất nước ta với 90 triệu dân, lương thực, thực phẩm trong nước đảm bảo nuôi sống nhân dân ta, có dư thừa để xuất khẩu thu ngoại tệ về cho đất nước hàng hơn 30 tỷ USD, số liệu năm 2014. Tuy nhiên vấn đề an toàn thực phẩm đã đến hồi báo động. Tâm trạng của mỗi chúng ta, của nhân dân ta thực sự bất an trong quá trình sử dụng tiêu dùng thực phẩm được sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn, kém vệ sinh thực phẩm, sử dụng hóa chất độc hại không rõ nguồn gốc để tẩm ướp, pha chế ngâm rửa. Sử dụng bảo quản phân bón thuốc, vật tư để rồi kích thích vào quá trình tăng trưởng của cây trồng, vật nuôi tăng cân. Việc sử dụng hóa chất không an toàn đã được đại biểu Phương Khanh, Đoàn Long An phân tích khá rõ. Do thực phẩm không an toàn khi con người sử dụng gây ra hàng ngàn người bị ngộ độc, nhiều trường hợp tử vong trong mỗi năm. Hậu quả nhân tố mầm mống không chỉ gây ngộ độc tức thời mà có nguy cơ tích lũy thấm dần trong các mô cơ thể con người gây ra nhiều bệnh tật nan y. Trong đó có căn bệnh ung thư quái ác, thậm chí còn là tác nhân làm suy yếu nòi giống, làm tiêu tốn khá nhiều chi phí tài chính, nhân lực xã hội cho điều trị và gây suy giảm niềm tin của thế giới đối với hàng hóa nông sản của Việt Nam.

Kính thưa Quốc hội, nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm cấp thiết nhất bởi vì sức khỏe con người là vốn quý, ưu thế nước ta có nhiều mặt hàng trong nông nghiệp xuất khẩu đến với hơn 100 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới và trong điều kiện Việt Nam cam kết hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hàng hóa cần đảm bảo sức cạnh tranh. Ý thức được tầm quan trọng của an toàn thực phẩm, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật an toàn thực phẩm vào năm 2010. An toàn thực phẩm đã được pháp luật điều chỉnh nhưng xem ra tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn diễn ra ngày càng nhiều, chưa được ngăn chặn có hiệu quả, nguyên nhân do người sản xuất ham lợi, không có ý thức, không nhận thức được hậu quả nguy hại của thực phẩm không an toàn. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chưa tốt, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. 

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38 thí điểm triển khai công tác thanh tra chuyên ngành tại các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ tạo được cơ chế huy động nguồn lực tăng cường thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm đến cơ sở. Với tinh thần của Quyết định 38, chúng ta tin rằng sẽ triển khai thực hiện góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tôi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành chức năng lãnh đạo các địa phương được phép triển khai thực hiện Quyết định 38 trên phạm vi cả nước chứ không chỉ dừng lại thí điểm ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính thưa Quốc hội, hai vấn đề tôi vừa nêu trên rất mong được Quốc hội, Chính phủ quan tâm bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và sẽ được tổ chức triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét trong thời gian tới mà ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nói là thời gian qua tôi đã chỉ đạo nhưng không thành công. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế
Kính thưa Chủ tọa hội nghị,

Kính thưa Quốc hội,

Chúng tôi xin phép được làm rõ thêm một số ý kiến liên quan đến quản lý là lĩnh vực an toàn thực phẩm và lĩnh vực bảo hiểm y tế 

Lĩnh vực an toàn thực phẩm, chúng tôi lắng nghe và tiếp thu ý kiến của đại biểu Phương Khanh ở Long An, đại biểu Đương ở thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Thoại của Bạc Liêu vừa phát biểu. Về các chất cấm và kháng sinh tồn dư không được phép ở trong các nông sản cũng như thịt gia súc, gia cầm. Những chất cấm kháng sinh như cloramphelicon hoặc Salbutamol, đấy là những dược phẩm cần thiết nhập khẩu để điều trị cho người và những quy trình về quản lý các dược phẩm này khá chặt chẽ từ nhập khẩu nguyên liệu, quy trình sản xuất, kinh doanh phân phối và sử dụng phải qua đơn và trong quá trình sử dụng thì các nhà nhập khẩu đều phải báo cáo các hóa đơn xuất nhập khẩu và các hợp đồng. Tuy nhiên, có thông tin thời gian vừa qua ngành y tế cho nhập khẩu khoảng 65 tấn Salbutamol thì chúng tôi thấy không chính xác, chỉ cho nhập 3,5 tấn.

Thứ hai, có khả năng thương lái hoặc doanh nghiệp mua các thành phẩm ở các hiệu thuốc để bỏ vỏ nghiền ra cho vào thức ăn gia cầm thì chúng tôi thấy khó, bởi lẽ quá trình quản lý chặt, giá thành để mua các thành phẩm đó rất cao. Chúng tôi nghĩ nguyên nhân ở đây là người chăn nuôi muốn có lợi nhuận và đạo đức kinh doanh không được coi trọng, cho nên đã cho các chất cấm đó vào thức ăn của gia súc. Trong quá trình chúng tôi phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra thì thương lái ép buộc người dân muốn thu mua giá thành cao thì phải cho các chất tạo nạc và các chất cấm đó để tăng năng suất.

Thứ ba, nhập buôn lậu qua các đường nhập lậu không quản lý được cũng gia tăng và tạo điều kiện cho các nhà chăn nuôi mua các sản phẩm này và cho vào thức ăn gia cầm. Tôi nhất với các đại biểu ở đây là vấn đề cần phải quản lý chặt thì chúng tôi đã, đang và sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành và địa phương để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa quy trình nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất và cùng với thanh tra, đặc biệt là Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ về cho thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm đến tận huyện, xã. Tiền phạt theo Nghị định xử phạt cho phép được huyện và xã giữ lại để thực hiện công tác thanh tra. 

Theo đề nghị của đại biểu Thoại, chúng tôi sẽ báo cáo với đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về an toàn thực phẩm, nghiên cứu để có thể nhân rộng ra một số địa phương về thí điểm này. Trong thời gian qua, mô hình quản lý còn khó khăn, mặc dù chúng ta đã ban hành luật, có nghị định thực hiện, có nghị định xử phạt và thông tư để phân công giữa các bộ, ngành, địa phương và có sự phối hợp chặt chẽ. Như các đại biểu đã nói về vấn đề quản lý an toàn thực phẩm từ khâu chuỗi trang trại đến bàn ăn là một chuỗi rất dài liên quan đến nhiều quá trình từ nuôi trồng, chế biến, kinh doanh, sản xuất và cuối cùng là đến người dân sử dụng.

 Hiện nay, đầu mối Bộ Y tế là quản lý nhà nước và Phó trưởng Ban thường trực, tuy các bộ, ngành đã phối hợp nhưng mô hình quản lý thực thi còn khó khăn và không những có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trước mắt, lâu dài mà ngay cả ảnh hưởng đến kinh tế, đặc biệt xuất khẩu các nông sản và các thủy sản. Nếu không quản lý tốt thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề xuất khẩu và kinh tế, ảnh hưởng đến các thị trường nhập khẩu. Trong vấn đề này chúng tôi sẽ có họp định kỳ của ban chỉ đạo và sẽ đề xuất những chính sách, thường xuyên vẫn đề xuất vấn đề tăng cường, nhất là công tác thanh, kiểm tra và tổ chức các đợt chiến dịch kiểm tra. Hiện nay, thanh kiểm tra rất quyết liệt, liên ngành giữa các địa phương. 

Trong đợt tết Trung thu, cũng như đợt cao điểm Tết Nguyên Đán thì số mẫu kiểm nghiệm trên thực tế một cách ngẫu nhiên toàn hệ thống thanh tra liên ngành từ trung ương, tỉnh, huyện, xã thì số mẫu vi phạm trong thời gian qua đã giảm từ 10-30% trên các nông sản, cũng như thực phẩm. Tuy nhiên, tình trạng này là một vấn đề rất lớn chúng tôi mong rằng Quốc hội, Chính phủ và các địa phương phối hợp. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ xin đề xuất một số chính sách, kể cả bộ máy trong thời gian ngắn tôi không trình bày ở đây.

Vấn đề thứ hai, liên quan đến vấn đề bảo hiểm y tế. Xung quanh vấn đề thu tiền bắt buộc theo hộ gia đình, cũng như thu 15 tháng v.v... Bảo hiểm xã hội là cơ quan trực tiếp, tuy nhiên về quản lý lĩnh vực, ngành chúng tôi xin có một số ý kiến.

Thứ nhất, đại biểu Bé nói về vấn đề thu theo hộ gia đình bắt buộc thì không nên. Chúng ta thấy điều này đã được quy định theo Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, đó là phương thức tất cả các nước đều phải thực hiện thì mới có thể tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, nếu thu theo hộ gia đình có lợi là số tiền đóng của người tiếp theo sẽ giảm dần đến 50% mệnh giá ban đầu nếu tham gia từ 5 người trở lên. Để tránh áp lực cho người dân phải đóng nhiều tất cả thành viên hộ gia đình một lúc, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam là giãn thời gian này ra để có thời gian chuẩn bị đối với hộ gia đình.

Thứ hai, về vấn đề bảo hiểm học sinh đóng 15 tháng, Bộ Y tế đã có công văn và Bảo hiểm xã hội đã chỉ đạo ngành dọc của các địa phương, đã giãn ra đóng thành 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Thực ra mức đóng cũng không cao, vì học sinh, sinh viên theo 3 mức: Đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, hải đảo thì nhà nước mua toàn bộ thẻ bảo hiểm đó, không phải đồng chi trả. Đối với sinh viên, học sinh thuộc hộ cận nghèo, nhà nước mua 70%. Đối với học sinh, sinh viên bình thường nhà nước hỗ trợ 30%, đóng thành hai mức, 6 tháng một lần. Chúng tôi nghĩ không đến nỗi áp lực đối với học sinh, sinh viên. Đối với vấn đề biển đảo Bộ Y tế đã có đề án y tế biển đảo dựa vào Nghị quyết Trung ương 4 như đại biểu Thoại đã phát biểu. Không những về bảo hiểm y tế mà các chính sách khác đã có đề án được phê duyệt, trong phần thảo luận về ngân sách chúng tôi có đề nghị về bảo hiểm này, nhà nước cũng mua hỗ trợ toàn bộ. Xin hết.

Hà Huy Thông - Thừa Thiên - Huế
Thưa Quốc hội,

Từ hôm qua đến nay nhiều đại biểu Quốc hội đã phát biểu về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và một số phương hướng năm 2016. Do thời gian có hạn, tôi xin đi thẳng vào 3 đề nghị. Về lượng hóa các tiêu chí về một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Hai là tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ba là triển khai chương trình quốc gia để thực hiện chương trình phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2030 mà Liên hợp quốc và Hội nghị các chủ tịch quốc hội lần thứ tư thông qua tháng 9 vừa qua.

Thứ nhất, từ những năm 90 ta đã đề ra mục tiêu xây dựng một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, nhưng đến ngày hôm qua vẫn có những đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ những mục tiêu này. Để tạo thuận lợi cho việc triển khai, nhất là trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội trong những năm tới ta cần tham khảo chuyên gia kinh tế quốc tế và một số tổ chức tài chính quốc tế đã gợi ý cho ta một số tiêu chí như sau:

Một, về GDP có tăng tới 9, 10 nghìn USD/1 người. Lưu ý hiện nay có trên 1/3 số nước trên thế giới đã đạt được mức này. 

Thứ hai, tỷ lệ cơ cấu kinh tế, đặc biệt về công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là trên 90%. Hiện nay các nước công nghiệp hiện đại cũng đều đạt mức này. 

Thứ ba, tỷ lệ đô thị hóa. Ví dụ trên 50%, từ năm 2007 trung bình trên thế giới mức đô thị hóa đã đạt mức này. Trong khi đó ta vẫn đạt 30%, là 1 trong 30 nước thấp nhất trên thế giới. 

Ngoài ra ta có thể bổ sung một số tiêu chí nữa trong 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu trong chương trình phát triển bền vững sau năm 2015 mà Liên hợp quốc vừa thông qua. 

Ta xác định phương hướng tới là tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhưng không nêu rõ tái cấu trúc tiếp tới sẽ là như thế nào. Gắn với mô hình tăng trưởng thì mô hình tăng trưởng nào. Tôi xin đề nghị, có hai vấn đề:

Một, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế nên thúc đẩy theo nền kinh tế ngành. Hiện nay tôi biết Chính phủ và Quốc hội cũng đã thông qua một số ý kiến phát biểu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Nhưng tôi xin nói thêm một điểm, tái cơ cấu kinh tế nên trở lại nguyên thủy của nó cách đây 250 năm, khi người ta đã chuyển từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp, lúc đó bắt đầu xuất hiện khái niệm về tái cơ cấu kinh tế. Đây là tính chất truyền thống nhưng vừa qua ta tập trung vào 3 lĩnh vực ưu tiên, việc này rất tốt để xử lý vấn đề hiện nay nhưng đồng thời cũng phải nói rõ là ba lĩnh vực này thực chất chỉ là phương tiện. Tái đầu tư công hay tiền, hay doanh nghiệp nhà nước, về ngân hàng thương mại, thực ra chỉ là phương tiện vì họ đầu tư phải đầu tư vào lĩnh vực gì, rất cụ thể. Tôi nghĩ nếu chúng ta xác định như thế này sẽ góp phần để giải quyết và nâng cao được hiệu quả của quá trình tái cơ cấu mà hiện nay các đại biểu Quốc hội vừa nêu.

Thứ hai, tái cơ cấu kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay rất quan trọng. Hơn 20 năm trước khi được hỏi Việt Nam sản xuất gì thì ông Lý Quang Diệu đã khuyên một câu, đầu tiên không phải Việt Nam có thể sản xuất được gì mà cái quan trọng là thế giới cần gì. Do đó, việc tham gia 10 hiệp định tự do hóa thương mại, nhất là với EU, với TPP có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tái cơ cấu nền kinh tế của nước ta. Việc này đã được khẳng định trong Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế, tôi hoàn toàn nhất trí. 

Về mô hình tăng trưởng của nước ta từ trước đến nay chủ yếu dựa trên đất đai, tài nguyên, trong tài nguyên có vấn đề dầu khí, hiện nay giá dầu khí thế giới giảm làm ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề trong chính sách mà các đại biểu Quốc hội đã thảo luận. Ta cần chuyển sang mô hình tăng trưởng theo hướng năng suất lao động ngày càng cao. Phải nói trước hết rất phù hợp với lý thuyết về kinh tế, đồng thời cũng thực tế của một số nước gần ta. Để gia tăng năng suất lao động đòi hỏi nâng cao trình độ lao động, sử dụng công nghệ cao, phát triển nguồn lực có hiệu quả gắn với thị trường quốc tế. Điều này rất phù hợp với một số ý kiến của một số đại biểu nêu vừa qua. 

Thứ ba, năm 2016 là năm đầu tiên, không chỉ là năm đầu tiên ta thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 2016 - 2020, mà có lẽ năm đầu tiên thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững 2016 - 2030 được Liên Hợp Quốc thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh cuối tháng 9 vừa rồi tuyên bố Hà Nội được thông qua tại Hội đồng IPU 132 tại Việt Nam vừa qua, tuyên bố của các Chủ tịch Quốc hội lần thứ 4 tại New York vừa qua cũng như là Hội nghị thượng đỉnh đã xác định rất rõ đưa ta tầm nhìn mới, tức là phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm, phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột kinh tế - xã hội, môi trường, trên cơ sở xóa đói giảm nghèo dưới mọi hình thức, thực hiện quyền con người, xóa bất bình đẳng, tạo điều kiện cho mỗi người, mỗi công dân phát huy tối đa nội lực của mình và phát triển bền vững đòi hỏi có những điều kiện hòa bình, an ninh, tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Tuyên bố Hà Nội đã khẳng định, cam kết mọi thành viên của IPU sẽ đưa ra kế hoạch phát triển bền vững quốc gia, Quốc hội các nước cam kết định ra các mục tiêu, thông qua các luật ngân sách, tuyên truyền cho người dân và cử tri biết để cùng thực hiện. Hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội để thực hiện. Chương trình nghị 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc vừa thông qua đã khẳng định vì con người, vì hành tinh và vì sự thịnh vượng cơ bản phù hợp với chiếm lược phát triển của ta.

Tuy nhiên, Chương trình 2030 đã đề ra 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu cho các giai đoạn 15 năm tới rất toàn diện, rất cụ thê nhưng rất khó để thực hiện. Tôi xin lấy ví dụ: Liên hợp quốc đánh giá nghèo đói là thách thức lớn nhất của nhân loại hiện nay, nên đặt mục tiêu đầu tiên là xóa đói giảm nghèo cùng cực dưới mọi hình thức và ở mọi nơi, với mức nghèo cùng cực được xác định là người có thu nhập dưới 1,25 đô la mỹ một ngày, tương đương khoảng gần 30 nghìn đồng Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu thứ hai, đến năm 2030 tăng năng suất lao động gấp đôi.

Mục tiêu thứ ba, đến năm 2030 bảo đảm mọi trẻ em nam và nữ hoàn thành giáo dục tiểu học và trung học miễn phí.

Mục tiêu thứ tám đề ra là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, đề ra tiêu chí duy trì tăng trưởng GDP hàng năm ít nhất 7% đối với các nước chậm phát triển.

Mục tiêu thứ chín đã nêu tăng gấp đôi đóng góp cho các ngành công nghiệp và tăng đáng kể khả năng tiếp cận thông tin đến năm 2020, tạo khả năng tiếp cận thông tin internet phổ cập với mức chi phí phải chẳng.

Mục tiêu thứ mười một, đến năm 2030 đảm bảo khả năng tiếp cận nhà ở và dịch vụ cơ bản phù hợp an toàn với chi phí phải chăng cho tất cả mọi người.

Mục tiêu thứ mười bốn, đảm bảo bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn lực đại dương biển vì sự tăng trưởng bền vững.

Mục tiêu mười sáu được Quốc hội các nước rất quan tâm là thúc đẩy xã hội hòa bình và hòa nhập vì sự phát triển bền vững, tạo cơ hội tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả và có trách nhiệm toàn diện ở tất cả các cấp.

Việc Quốc hội ta đang bàn sửa luật tố tụng cũng là góp phần thúc đẩy quá trình này.

Mục tiêu thứ bảy, về nâng cao khả năng hiện thực hóa các cơ chế đối tác toàn diện vì sự phát triển bền vững góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn tài chính, công nghệ, thương mại, các vấn đề về thể chế, đến năm 2020 gia tăng đáng kể dữ liệu chất lượng cao, kịp thời và đáng tin cậy cho mọi người.

Để góp phần vừa hoạch định chính sách vừa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, vừa góp phần thực hiện 5 năm đầu tiên của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Tôi xin đề nghị, trước mắt Chính phủ đưa ra một chương trình hành động hoặc một chương trình quốc gia để Quốc hội xem xét để có thể cho hoạch định trong quá trình bàn thảo trong những ngày tới. Tôi xin cảm ơn Quốc hội.

Bùi Thị An - TP Hà Nội
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Về đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong 10 tháng 2005 và giai đoạn 2011 - 2015, tôi cơ bản đồng tình với những nhận định trong Báo cáo tóm tắt của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế, vì không có nhiều thời gian nên tôi không nhắc lại.

Trước hết tôi cũng đồng tình ở một số các nội dung mà các đại biểu trước tôi đã phát biểu. Ví dụ, vấn đề nợ công của đại biểu Lê Thị Yến, Đoàn Phú thọ. Vấn đề cải cách thể chế và tinh giảm bộ máy của đại biểu Nguyễn Tấn Tuân, Đoàn Khánh Hòa. Vấn đề yếu tố con người của đại biểu Trần Khắc Tâm, Đoàn Sóc Trăng. Vấn đề cấm nhập các thiết bị cũ của đại biểu Đỗ Mạnh Hùng, Đoàn Thái nguyên. Vấn đề an toàn thực phẩm của đại biểu Đinh Thị Phương Khanh. Vấn đề ngăn chặn các lỗ hổng của làm chính sách của đại biểu Huỳnh Nghĩa v.v... Sau đây tôi xin tập trung vào một vài nguyên nhân kèm theo những giải pháp mà tôi nghĩ chỉ mang tính chất vi mô và tình thế để cho kinh tế - xã hội của chúng ta phát triển bền vững hơn, khắc phục sự tụt hậu mà trước hết là sự tụt hậu về khoa học, công nghệ để Việt Nam ta có thể bằng chính nội lực của mình cạnh tranh bình đẳng và thắng trên sân chơi quốc tế khi ta hội nhập sâu.

Về khoa học, công nghệ, tôi đồng tình với ý kiến của đại biểu Lê Bộ Lĩnh, tôi đề nghị nhà nước nên lựa chọn và đầu tư đủ ngưỡng cho khoa học, công nghệ, trước hết đầu tư cho hai hướng chính là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp.

Thưa Quốc hội, có đất nước nào muốn phát triển bền vững mà lại không dựa trên khoa học, công nghệ, trong thời gian qua tuy chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng thực sự việc đầu tư cho khoa học, công nghệ chưa đủ ngưỡng. Ví dụ, một tàu cần 20 tỷ nhưng ta mới chỉ đầu tư cho 5 tỷ, như vậy tàu dở dang mà cũng chỉ thành một đống sắt. Chính vì sự đầu tư không nên tấm, nên món, nên việc ứng dụng khoa học, công nghệ cũng chưa tạo nên những sản phẩm có tên tuổi trên trường quốc tế, thậm chí sạu 30 năm đổi mới mặc dù chúng ta đã có chiến lược phát triển công nghệ trong lĩnh vực kể cả phụ trợ ngay cả ốc vít chúng ta vẫn phải nhập ở nước ngoài. Giá trị sản phẩm thấp nên kinh tế vẫn chủ yếu là gia công. Vì vậy, lợi nhuận thu được cho người sản xuất thấp, không xứng với công sức họ bỏ ra. Hiện nay, do ta còn nghèo nên không thể đầu tư dàn trải mà đề nghị nên tập trung theo 2 hướng, tức là công nghệ thông tin và sinh học trong nông nghiệp, đó là những thế mạnh mà trong 10 năm tới, nếu chúng ta tập trung tới hạn thì có thể xuất khẩu được phần mềm hay chính những sản phẩm nông nghiệp hiện nay sẽ nâng được giá trị, tăng gấp 2, 3 lần. Để làm tốt việc này, tôi đề nghị Chính phủ tạo mọi điều kiện để chuỗi liên kết 4 nhà trong nông nghiệp được thắng lợi, đặc biệt ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Trước hết, tôi đề nghị tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, vì doanh nghiệp làm trong nông nghiệp rất khó khăn, vì lãi ròng không thể lớn, tôi đề nghị tạo điều kiện đất đai, thuế, đặc biệt tiếp cận với vốn. Hiện nay lãi suất đã giảm được rất nhiều, chỉ khoảng 9-10%, tôi cho đối với khoa học, công nghệ làm trong nông nghiệp rất khó khăn. Riêng lĩnh vực này, tôi đề nghị giảm lãi suất xuống cho các doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp. Có như vậy, tôi nghĩ có nhiều doanh nghiệp họ tham gia trong chuỗi này. Trong chuỗi liên kết 4 nhà thì doanh nghiệp có một yếu tố quyết định trong chuỗi liên kết 4 nhà trong lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ có như vậy tới đây ta mới có thể nâng được tăng trưởng một cách bền vững trong nông nghiệp. Nông nghiệp của chúng ta tuy không phải đóng góp nhiều cho GDP nhưng trong này 67% dân số và tôi nghĩ đảm bảo an ninh lương thực, chuyện này là chuyện rất quan trọng. Tôi đề nghị Chính phủ nên có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp khoa học, công nghệ làm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ hai, hãy bằng luật pháp và cơ chế để triệt phá tận gốc tất cả những mầm móng gây ô nhiễm môi trường. Đây chính là thủ phạm không gươm giết người làm cho kinh tế phát triển không vững, làm cho dân nghèo, làm cho bao gia đình khốn khó.

Về bệnh tập, theo kết quả của Ủy ban an toàn giao thông, mặc dù tai nạn giao thông đã giảm được nhiều hơn so với những năm trước, mỗi ngày chúng ta mất đi khoảng 28 người do tai nạn giao thông. Đó là nỗi đau của các gia đình nạn nhân và của cả xã hội, nhưng mỗi ngày chúng ta đã mất đi 203 người chết do ung thu, trong khi đó có cả các em ở tuổi 21 và dưới 10 tuổi, số trẻ chết do ung thư ngày càng tăng. Bệnh quái ác này hầu hết lại do ô nhiễm môi trường gây nên, do dân ăn phải thực phẩm bẩn, do phải tiếp xúc với các chất độc hoặc ngửi không khí ô nhiễm. Tôi đề nghị phải giảm những đau đớn này của xã hội ta bằng sự cắt giảm đầu mối, tức là không chỉ kỷ luật những người phân phối, lưu thông, chế biến mà ta phải kỷ luật cả những người ký cho nhập những sản phẩm này vào Việt Nam.

Trong Bộ luật hình sự đã có 1 chương 12 điều ghi về tội môi trường này, trong đó yêu cầu phải là chứng cứ rất cụ thể nhưng vì có những chất độc không giết ngay, không phải 1 ngày, 2 ngày mà tích tụ 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm hoặc 15 năm mới phát bệnh, lúc đó truy cứu thủ phạm rất khó. Nên tôi nghĩ rằng ngay từ đầu phải cắt giảm những mầm mống tạo ra sự gây ô nhiễm môi trường làm dân ta khổ. Tôi đã chứng kiến những cảnh rất nhiều gia đình nhà nghèo nhìn thấy người thân chết không biết làm cách nào, vì giá 1 viên thuốc ung thư rất đắt, bán đi có lẽ phải 5 con trâu mới đổi được 1 viên, thậm chí là hơn. Như vậy, không có cách nào, nuốt nước mắt vào trong để nhìn người thân chết. Tôi đề nghị cắt giảm đến cùng mầm mống. Tôi nghĩ rằng vấn đề này như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói là nếu ta tăng được 1 GDP thì ta lại mất 2% để xử lý môi trường, vậy là gần như không tăng, tôi đề nghị kiên quyết làm việc này.

Thứ ba, đề nghị Quốc hội lấy năm 2016 là năm tiết kiệm và kỷ cương hành chính. Nếu ta coi tham nhũng là giặc thì lãng phí sẽ là kẻ thù, đã là kẻ thù thì phải xử lý, kẻ thù này rất nguy hiểm vì nó ở ngay chính trong ta. Hiện đất nước chúng ta còn rất nghèo, nếu theo như Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói thì hiện chúng ta chỉ còn 400.000 tỷ mà chúng ta có rất nhiều nhu cầu. Vì vậy, tôi đề nghị phải lấy tiết kiệm ở lãng phí là chỉ tiêu thi đua cho năm 2016. Ví dụ, tỉnh nào, địa phương nào cắt giảm được nhiều chi tiêu thường xuyên không cần thiết, ví dụ thông qua tiết kiệm không mua sắm xe công không đủ tiêu chuẩn, không tổ chức nhiều lễ hội lãng phí, không xây trụ sở hoành tráng, bộ máy và biên chế tinh giảm, cắt được bớt những chuyến đi nước ngoài không cần thiết v.v... Tôi đề nghị sẽ có thưởng. Để làm được vấn đề này tốt, tôi đề nghị công khai minh bạch tất cả các khoản chi tiêu của Chính phủ. 

Nguyễn Ngọc Bảo - Vĩnh Phúc
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Thưa Quốc hội,

Tôi xin được tham gia vào 2 nội dung chính như sau:

Thứ nhất, những hạn chế khó khăn thực tại của nền kinh tế.

Thứ hai, cơ hội phát triển bền vững và những thách thức của nền kinh tế trong năm 2016 và những năm tiếp theo. 

Nền kinh tế của nước ta đang duy trì ở tốc độ tăng trưởng khá nhưng quy mô còn rất nhỏ so với các nước trong khu vực. Mặc dù, đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình nhưng khoảng cách về GDP bình quân của ta rất thấp và rất xa so với các nước trong khu vực, Hàn Quốc là 40 năm, Malayxia 25 năm, Thái Lan 20 năm và các nước Indonexia, Philipin là từ 5 đến 7 năm. 

Thị trường tài chính của chúng ta còn rất thấp và bất ổn so với các nước trong khu vực. Thị trường cổ phiếu tuy phát triển nhất định nhưng quy mô còn rất nhỏ bé, trong khu vực và hạn chế các thể loại trái phiếu, quy mô và thành viên tham gia. Trong khi đó nền kinh tế của nước ta đang có độ mở rất cao và tăng trưởng rất nhanh. Tuy nhiên chất lượng còn thấp, thể hiện ở tỷ trọng hàng khô, hàng thô, hàng mới qua sơ chế, hàng gia công, hàng lắp ráp trong tổng kim ngạch xuất khẩu còn chiếm rất lớn. Công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, giá trị gia tăng hàng xuất nhập khẩu thấp. Nhập khẩu nguyên liệu phụ kiện cao do đó sản xuất trong nước phụ thuộc quá nhiều và nhiên liệu nhập khẩu dẫn đến xuất nhập khẩu tăng, thì kim ngạch nhập khẩu cũng tăng và đẩy theo nhập siêu của chúng ta cũng tăng. 

Áp lực phải tăng chi ngân sách của nhà nước ngày càng lớn. Nợ Chính phủ, nợ công tăng nhanh đặt ra áp lực rất lớn đối với yêu cầu bảo đảm bền vững của tài khóa trong trung hạn và dài hạn của những năm tới. Cổ phần hóa doanh nghiệp chưa triệt để còn nhiều hình thức dẫn đến quan hệ méo mó trong thị trường cạnh tranh. Tôi xin phân tích cụ thể như sau. 

Nguồn gốc sâu xa chưa áp dụng của kinh tế doanh nghiệp nhà nước là chưa áp dụng đầy đủ cơ chế thị trường. Việc giao trách nhiệm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế dẫn tới doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên nhiều về nguồn lực dẫn tới hàng loạt các chính sách chưa được phù hợp dẫn tới kinh tế thị trường không được tuân thủ theo đúng quy định. Từ đó dẫn tới méo mó và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước còn có vị trí đứng trên thị trường và ngoài thị trường đặt cho mình một luật chơi. Do đó tôi nghĩ rằng luật chơi này không phù hợp với thị trường hiện nay. Việc xác định doanh nghiệp nhà nước như một công cụ để điều tiết nhà nước dẫn tới doanh nghiệp nhà nước thành một phần hoạt động của chức năng quản lý nhà nước tạo nên sự gắn kết lợi ích khó tách rời giữa bộ máy quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhà nước dẫn tới những hoạt động yếu kém phát sinh nhiều tiêu cực và tham nhũng. Doanh nghiệp nhà nước được lợi thế từ các khoản hỗ trợ của nhà nước như hỗ trợ về thuế, hỗ trợ về đất, ưu tiên về tiếp cận nguồn vốn tài chính và kể cả những khoản vay nợ. Doanh nghiệp nhà nước xử lý thuế chưa nghiêm túc, yêu cầu cải thiện và quản trị doanh nghiệp chưa chặt chẽ, mua sắm công còn lẫn lộn.

Hai, về hội nhập và phất triển bền vững. Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có tốc độ hội nhập nhanh và sâu. Mong muốn trở thành một nền kinh tế công nghiệp, hiện đại, một xã hội toàn diện và sáng tạo. Với một môi trường phát triển kinh tế bền vững, muốn vậy theo tôi nghĩ chúng ta phải thực hiện 3 mục tiêu quan trọng sau đây:

Một là, chuyển dịch từ nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

Hai là, chuyển dịch từ doanh nghiệp nhà nước sang các doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp tư nhân. 

Ba là, chuyển dịch định hướng từ nội sang ngoại. 

Việt Nam đang đối diện với sự chuyển biến lớn của nền kinh tế thế giới, chuyển từ cực tăng trưởng từ nền kinh tế có thu nhập cao sang các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Làn sóng mới của những hiệp định thương mại tự do sâu và rộng trong khu vực và toàn cầu, hội nhập và phát triển hiện đại hóa, công nghiệp hóa sẽ dẫn đến phát triển dồn ép, tạo ra những thách thức cho hoạch định chính sách vĩ mô. Ví dụ, khi Hiệp định TPP có hiệu lực thì GDP của Việt Nam theo ước tính, đánh giá của các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới có thể tăng trưởng từ 8% - 10%. Như vậy, chúng ta không phải lựa chọn đúng doanh nghiệp hay ngành, nghề cho 20 năm tới mà chúng ta phải sắp đặt đúng vị trí, cấu trúc, thể chế và hạ tầng để tạo nên nền tảng kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ trong đó nguồn lực có thể dịch chuyển nhanh chóng về phía những doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao. 

Chủ động tham gia chuỗi giá trị gia tăng đặc biệt cho các ngành như sau: Ngành thương mại, nông nghiệp, ngành quần áo dệt may, thiết bị vận tải, công nghiệp, thông tin liên lạc, v.v...

Thưa Quốc hội, nâng cao năng suất lao động là động lực phát triển tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn. Xây dựng năng lực, phát triển công nghệ trong nước chính là chìa khóa cho quá trình phát triển và hội nhập bền vững. Tôi đặc biệt quan tâm tới các chính sách cụ thể như sau:

Một, phải tận dụng nỗ lực hội nhập quốc tế.

Hai, cải thiện môi trường đầu tư hợp lý hóa các quy trình cấp phép, tự do hóa hàng rào với các doanh nghiệp FDI.

Ba, điều chỉnh chính sách tạo ra sân chơi công bằng, minh bạch giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước thông qua cổ phần hóa, tạo ra thị trường canh tranh bình đẳng.

Bốn, phát triển nguồn nhân lực thông qua tập trung sâu và đào tạo công nghệ và giáo dục sau đại học. 

Năm, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt chú ý trong các vấn đề tắc nghẽn liên kết và hiệu ứng lan tỏa địa lý kinh tế của các hoạt động.

Vấn đề thứ sáu, tôi rất quan tâm đến phát huy nguồn lực tối đa của toàn xã hội, của các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, phải chuyển vai trò can thiệp sâu, mệnh lệnh của Chính phủ sang thành Chính phủ kiến tạo và phát triển. Xin chân thành cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Lâm Thành - Lạng Sơn
Kính thưa Đoàn chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi đồng tình với Báo cáo của Chính phủ và ý kiến nhiều đại biểu Quốc hội về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 với bức tranh nhiều điểm sáng. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ, trưởng các bộ ngành và chính quyền địa phương các cấp, vì đây là một thành tích rất lớn. Nhằm làm rõ thêm một số vấn đề trong định hướng chính sách sắp tới và là những vấn đề cử tri quan tâm, tôi xin đề cập hai nội dung.

Thứ nhất, về giáo dục đào tạo và việc làm. Theo thông tin báo cáo mới đây, trong bảng xếp hạng của diễn đàn kinh tế thế giới năm 2015 Việt Nam xếp thứ 10 trong các quốc gia có số lượng kỹ sư lớn nhất thế giới, với hơn 100 ngàn kỹ sư tốt nghiệp mỗi năm, đó là tín hiệu đáng mừng. Nhưng cũng theo thông tin của Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội (tháng 10/2015), mặc dù tỷ lệ thất nghiệp chung giảm, nhưng số sinh viên tốt nghiệp đại học, trên đại học thất nghiệp đã cán mốc 199 nghìn và đang có xu hướng tiếp tục gia tăng. Chưa có số liệu điều tra chính thức về những số được xem là có việc làm, cũng rất đa dạng, vì các em làm những công việc chưa đúng theo trình độ ngành nghề đào tạo, làm ở những vị trí công việc chỉ cần trình độ thấp, kể cả những công việc giản đơn như bán hàng, tiếp thị, nhiều trường hợp chỉ khai hồ sơ là tốt nghiệp phổ thông để xin vào làm ở các cơ sở công nghiệp. Biết rằng đây là các giải pháp tình thế, nhưng đối với sự phát triển của một quốc gia là điều rất đáng quan tâm. Vì nguồn nhân lực chất lượng cao đang chưa được sử dụng đúng làm hạn chế đến năng lực phát triển và cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là giai đoạn chúng ta hội nhập sâu với thế giới và khu vực. 

Theo số liệu thống kê lao động đã qua đào tạo ở nước ta cho thấy lao động trình độ đại học trở lên hiện có 4,47 triệu người, chiếm tới 41%; cao đẳng 1,61 triệu, chiếm 14,9%; trung cấp 2,82 triệu, chiếm 27,1%; sơ cấp chỉ có 1,77 triệu, chiếm 16,3%. Với cơ cấu lao động trên rõ ràng có sự bất hợp lý đối với quy mô nền kinh tế đang phát triển theo chiều rộng sử dụng nhiều lao động như hiện nay. Bên cạnh đó cơ cấu các ngành nghề đào tạo cũng nhiều bất cập. Để giải quyết tình trạng trên tôi xin kiến nghị ba vấn đề.

Thứ nhất, Chính phủ, trực tiếp là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm triển khai xây dựng dự báo thị trường lao động trên cả nước, bao gồm cả các thị trường địa phương với tất cả các ngành, lĩnh vực liên quan, đặc biệt là thị trường sử dụng lao động chất lượng cao nhằm định hướng cho những chính sách, kế hoạch, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các cơ sở đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tế và hạn chế giảm thiểu tình trạng đào tạo chạy theo thị trường ảo, hoặc chưa có đủ cơ sở thông thin về nhu cầu sử dụng.

Thứ hai, điều chỉnh chính sách ưu tiên, hỗ trợ nhằm định hướng thu hút mạnh hơn cho lĩnh vực đào tạo nghề, trung cấp nghề, nâng nhanh tỷ lệ đào tạo có chứng chỉ, như hiện nay chúng ta mới có 20%, để đáp ứng nhu cầu sự phát triển hiện nay. Đối với lĩnh vực đào tạo đại học, trên đại học, chính sách tập trung cho đào tạo các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, các ngành được xác định là mũi nhọn trong định hướng phát triển sắp tới như công nghệ thông tin, điện tử, công nghệ sinh học, chế biến, các ngành mới phục vụ cho hội nhập. Xác định hợp lý cơ cấu đào tạo đối với các ngành, lĩnh vực xã hội mà hiện nay đang có xu hướng bão hòa. Thay đổi cách phân luồng đại học để có nâng cao chất lượng đào tạo. Với cách thi tuyển như kỳ thi 2 trong 1 vừa qua thì việc xác định chúng ta lấy điểm sàn là 12 điểm, tạo nên một khoảng cách rất lớn giữa chất lượng đào tạo với thị trường đào tạo, nhu cầu của thị trường lao động đối với nhóm đối tượng này.

Thứ ba là, chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên là con em diện nghèo vừa qua là một chủ trương đúng đắn, đem lại hiệu quả tích cực, nâng cao được số lượng về đào tạo nguồn nhân lực, tôi cũng cùng quan điểm với đại biểu Khanh ở Hải Dương. Qua tiếp xúc cử tri, đề việc làm cho con em là điều người dân rất bức xúc, bởi những khó khăn về tìm việc làm cũng như cả về phương diện kinh tế do không trả được những khoản vay. Do vậy, cần điều chỉnh chính sách này theo hướng thu hẹp và phân loại đối tượng như đã đề cập ở trên. Tức là chỉ tập trung vào nhóm đào tạo nghề sơ cấp, trung cấp với đào tạo đại học là các ngành tập trung ưu tiên, các ngành địa phương có nhu cầu, sinh viên học tại các trường có chất lượng và kết thúc việc thực hiện chính sách hỗ trợ đại trà như vừa qua.

Nhóm vấn đề thứ hai, tôi muốn đề cập là vấn đề giảm nghèo ở vùng miền núi dân tộc. Mặc dù, công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những thành tích lớn nhưng rõ ràng ngày càng trở nên khó khăn hơn khi đối tượng nghèo chủ yếu nằm ở vùng lõi nghèo và cả vùng nghèo. Thực tế cho thấy các chính sách giảm nghèo vừa qua đã phát huy tác dụng tốt, nhưng với tình hình hiện nay đã bộc lộ những hạn chế và để chính sách này có kết quả tôi xin kiến nghị mấy nội dung:

Thứ nhất, thay đổi cách tiếp cận trong giảm nghèo từ cách tiếp cận giải quyết vấn đề tự túc, tự cấp, sinh kế đa dạng sang đầu tư phát triển với 2 trụ cột là phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển hàng hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Cơ sở hạ tầng thiết yếu quan trọng như giao thông, điện, thủy lợi gắn với nước sinh hoạt, cơ sở chế biến, sản phẩm nông nghiệp theo các quy mô phát triển cần được đảm bảo. Sản xuất nông nghiệp phải gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến quy hoạch vùng sản xuất giống cây con chất lượng cao phù hợp và gắn với cơ sở chế biến ở các cấp độ thị trường hàng hóa và xây dựng thương hiệu hàng hóa đặc sản cho mỗi vùng và quản lý sản lượng hàng hóa, chú trọng chính sách phát triển rừng, chăn nuôi gia súc là một thế mạnh ở miền núi.

Thứ hai, thay đổi cách tiếp cận để nâng cao năng lực tự chủ, tự vươn lên của người dân là một động lực quan trọng, giảm bớt tư tưởng ỷ lại của một số bộ phận người nghèo, chính sách giảm nghèo cần giảm bớt hỗ trợ trợ cấp cho không và hỗ trợ gắn với các điều kiện cụ thể. Cần đưa nội dung chính sách tiếp cận phát triển và giảm nghèo dựa trên cơ sở cộng đồng vào nội dung quản lý đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng. Vì đây là một thực chất một phương pháp để thực hiện dân chủ cơ sở. Đây chính là mô hình quản lý phát triển mang tính liên kết, hợp tác và rất phù hợp với đặc điểm, đặt tính tâm lý văn hóa dân tộc và đã có rất nhiều những mô hình đã triển khai vừa qua chúng ta cần tổng kết để hiện thực hóa thành chính sách để tổ chức thực hiện.

Thứ ba, thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, chú trọng hình thức đào tạo có chứng chỉ tay nghề kết hợp với công tác đào tạo khuyến nông.

Thứ tư, chính sách giảm nghèo cần có những ưu tiên trọng tâm, trọng điểm, tập trung cả nguồn lực về tài chính nhân lực cho những vùng lõi nghèo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng biên giới đặc biệt khó khăn, những khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng, nhất là vùng biên giới phía Bắc như các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và khu vực biên giới Tây Nam để nhằm tạo nên đối trọng đường biên để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Tôi xin hết ý kiến, cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Văn Phúc - Hà Tĩnh
Kính thưa Quốc hội,

Trong phiên thảo luận ngày hôm qua 2/11 đại biểu Lê Nam, Đoàn Thanh Hóa có dẫn ra một nhận xét của một cá nhân nào đó rằng Việt Nam là một nước không chịu phát triển. Đại biểu Lê Nam cũng nhận thấy nếu dám tự chỉ trích thì nhận xét đó không phải là không có lý. Tôi thấy đây là một ý kiến đáng lưu ý và thấy cần phải trao đổi thêm như sau.

Tôi cho rằng chỉ có những nhóm lo cải cách đổi mới sẽ làm mất lợi ích của mình mà không muốn cho đất nước phát triển. Còn Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta luôn luôn mong muốn và nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của đất nước. Qua một nhiệm kỳ những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh cũng như cùng với các địa phương khác đã chứng minh điều đó. Cụ thể ở Hà Tĩnh sau 5 năm đã có khu kinh tế Vũng Áng được đầu tư trên 10 tỷ đô la Mỹ là khu kinh tế trọng điểm quốc gia hướng tới tầm quốc tế, thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh tăng 1.200 tỷ đồng năm 2010 lên khoảng 15 nghìn tỷ đồng năm 2015, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 17 triệu đồng năm 2011 lên 43 triệu đồng năm 2015, đường giao thông bao gồm quốc lộ tỉnh lộ, huyện lộ, xã lộ, thôn lộ, giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ và khá hoàn chỉnh. Nhà ở cho người có công, cho các hộ ở vùng lõi nghèo đã được triển khai giải quyết, các bệnh viện đã được tăng cường đầu tư trang thiết bị, kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn. Xin kính mời các vị đại biểu Quốc hội chưa có điều kiện về thăm Hà Tĩnh thì đoàn chúng tôi sẽ đi cùng quý vị để thăm.

Rõ ràng, đất nước ta đang phát triển, tuy nhiên điều đáng lo là phát triển đang chậm, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh còn thấp, phát triển chưa bền vững không đồng đều giữa các vùng miền so với các nước trong khu vực và trên thế giới thì có nhiều lĩnh vực tụt hậu không chỉ là nguy cơ mà đã trở thành hiện hữu, có lĩnh vực chúng ta đứng hàng đầu thế giới về lượng nhưng tụt hậu về chất, về thương hiệu như sản xuất và xuất khẩu lúa gạo thì chúng ta không có thương hiệu nào trên thế giới mặc dù đứng nhì thế giới.

Đặc biệt, thất thoát lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, theo Ngân hàng thế giới thì thất thoát thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra đến 5% GDP hàng năm, ngoài ra phải chi ra 780 triệu đô la để điều trị các bệnh do ô nhiễm môi trường. Hiện nay, mỗi năm như các vị đại biểu đã nêu tăng thêm 150 nghìn người mắc bệnh ung thư, trong đó có 75 nghìn người chết, 9 nghìn người chết do ô nhiễm nguồn nước, 4.300 người chết do bụi than của nhà nước nhiệt điện than. Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương ở Ninh Thuận cũng dẫn nguồn của báo Nhân Dân nói về thiệt hại hàng năm khoảng 2 tỷ đô la mỹ do phân bón giả, chất lượng kém.

Kính thưa Quốc hội, để chuẩn bị cho phiên chất vấn tới đây, tôi đã gửi thư cho 19 bộ, cơ quan trung ương đề nghị cung cấp thông tin chính thức về những thiệt hại, thất thoát lãng phí trong lĩnh vực do bộ, cơ quan trung ương quản lý. Tuy nhiên, trong những văn bản trả lời tôi nhận được cho đến nay tôi không nhân thấy hoặc khó nhận thấy những thất thoát lãng phí nghiêm trọng mà văn kiện đại hội Đảng lần thứ XII đã nêu. Tôi tán thành với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo của Ủy ban kinh tế và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về những nguyên nhân chủ quan, về những hạn chế yếu kém trong phát triển kinh tế, xã hội của chúng ta. Tôi đặc biệt tâm đắc khi Báo cáo của Chính phủ cho rằng nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhiều lĩnh vực chưa đủ rõ và còn khác nhau nên việc xây dựng thể chế, chính sách nhiều mặt còn lúng túng, thiếu nhất quán, chưa thật phù hợp với kinh tế thị trường. Chưa tạo được động lực mạnh mẽ để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Kính thưa Quốc hội, Quốc hội chúng ta đã ban hành Hiến pháp mới năm 2013, tiếp đó đã ban hành nhiều luật để cụ thể hóa và triển khai hiến pháp, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh có Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp. Vừa rồi Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu dự Hội nghị tại Liên hợp quốc. Thăm và làm việc với Quốc hội Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nhân, tôi được biết các nghị sỹ, các tổ chức quốc tế, cộng đồng nhân doanh Hoa kỳ đánh giá rất cao bản Hiến pháp mới cũng như Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp của chúng ta. Nhưng ở trong nước việc triển khai hai đạo luật này còn rất chậm và rất khó khăn. Cụ thể chậm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành. Bộ Kế hoạch Đầu tư căn cứ vào luật đề nghị bỏ 3.300 điều kiện kinh doanh từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, nhưng các bộ, ngành, địa phương không những không muốn bỏ mà còn tiếp tục ban hành hàng loạt điều kiện kinh doanh mới. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19, ngày 12 tháng 3 năm 2015 về cải thiện môi trường kinh doanh với mục tiêu nâng hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam ngang bằng các quốc gia ASEAN 6 và ASEAN 4. Nhưng sau 6 tháng theo yêu cầu của Chính phủ chỉ có 4 cơ quan, tổ chức ở Trung ương có 3 địa phương báo cáo kết quả thực hiện, thật là đáng buồn. Do đó cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta vẫn tiếp tục gặp nhiều rào cản khó khăn, chi phí tuân thủ, giá thành sản phẩm, chi phí của nền kinh tế vẫn rất cao, rất khó cạnh tranh trong hội nhập.

Vừa rồi tôi có làm việc với một công ty của Nhật Bản chuyên tư vấn quy hoạch quản lý đất đai, bạn cung cấp một kết quả nghiên cứu rất đáng tham khảo, đó là nếu Việt Nam cải cách đổi mới công tác quản lý đất đai thì lợi ích thu được từ nguồn lực này còn lớn hơn lợi ích thu được từ việc Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Việc này đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường có thể khẳng định thêm. 

Vì vậy tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh và quyết liệt triển khai thi hành Hiến pháp mới năm 2013, các luật đã được Quốc hội thông qua để tiếp tục cải cách đổi mới, hoàn tiện thể chế, tạo động lực đưa đất nước ta phát triển nhanh hơn nữa, bền vững hơn nữa. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Anh Sơn - Nam Định
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, 

Kính thưa Quốc hội,

Theo gợi ý của Chủ tọa kỳ họp, tôi xin phát biểu đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Quốc hội về vấn đề tạo điều kiện cần thiết để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là nội dung trong Báo cáo của Chính phủ trình tại kỳ họp chưa có nhiều thời gian để đánh giá một cách toàn diện.

Nghị quyết số 77 của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trọng tâm của năm 2015 là ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn các luật của Quốc hội đã thông qua, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ và tạo ra những điều kiện cần thiết để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là đối với khu vực kinh tế tư nhân. Sau 1 năm nhìn lại việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, chúng tôi nhận thấy Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã có nhiều việc làm thiết thực và tích cực để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong cả nước, nhất là các doanh nghiệp ở khu vực kinh tế tư nhân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để dần khôi phục ổn định sản xuất, bắt đầu có bước phát triển góp phần không nhỏ vào kết quả chung của nền kinh tế đất nước.

Quốc hội đã đã dành nhiều thời gian để sửa đổi, bổ sung, ban hành một loạt văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp, như Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công, Luật doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn của nhà nước, các luật về thuế, Luật kinh doanh bất động sản. Chính phủ đã ban hành hàng chục nghị định, quyết định với nhiều chính sách mới có tính chất đột phá để kịp thời hướng dẫn, thi hành luật và triển khai các nghị quyết của quốc gia, các bộ, ngành trung ương, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tài chính, xây dựng, công thương, ngân hàng nhà nước đã ban hành nhiều thông tư và các văn bản hướng dẫn góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhiều địa phương trong cả nước đã chủ động đưa ra và thực hiện những chủ trương phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư, phát triển ở địa phương. Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, để nghe các doanh nghiệp phản ánh những vấn đề khó khăn, bức xúc để từ đó chỉ đạo ban hành các văn bản sát với thực tiễn hơn. Nhờ những việc làm cụ thể nêu trên, môi trường đầu tư kinh doanh đối với các doanh nghiệp đã thuận lợi hơn, nhiều khó khăn trước mắt của các doanh nghiệp đã dần được khắc phục trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, số doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất tăng đáng kể, số doanh nghiệp đăng ký mới năm 2015 tăng 28,5% so với số vốn tăng 31,4% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 552.000 và gấp 1,5 lân so với năm 2010. Các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh tế tư nhân đã thực sự đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế, giải quyết được nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động. Góp phần ổn định an sinh xã hội và tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước. Tuy vậy nghiêm túc nhìn nhận chúng ta thấy rằng còn không ít hạn chế bất cập trong quá trình triển khai các nghị quyết của Quốc hội. Có thể nêu ra một số hạn chế là. 

Một, nhiều chế độ chính sách, giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp triển khai còn rất chậm. Không ít chủ trương mới chỉ dừng lại ở tầm vĩ mô. Các bước triển khai tiếp đến cơ sở doanh nghiệp còn lúng túng, thiếu đồng bộ khiến cho các doanh nghiệp rất khó thụ hưởng những mặt tốt đẹp của chính sách. Ví dụ như việc triển khai đóng tàu đánh bắt xa bờ tôi không nhắc lại. Không ít chính sách, biện pháp đưa ra cũng chưa sát với thực tiễn, cho nên phải sửa đổi, như một loạt luật thuế, có luật thuế chưa có hiệu lực thi hành đã phải sửa tại kỳ họp này, đó là. 

Thứ hai ở tầm vĩ mô, chính sách, thường khá thông thoáng, cởi mở. Nhưng càng xuống dưới, doanh nghiệp phải đối đầu với những khó khăn trở ngại vướng mắc dù cải cách hành chính ở các bộ, ngành địa phương có nhiều tiến bộ. Giảm được nhiều thủ tục nhiêu khê. Nhưng thực tế các doanh nghiệp vẫn phải vượt qua không ít rào cản vô hình. Nói như đại biểu Trần Khắc Tâm ngày hôm qua, thì đúng là vẫn còn đó những cái lắc đầu của chủ tịch, những cái "phẩy tay" của giám đốc sở. Tôi muốn nói thêm là có cả những câu nói lấp lửng đầy ẩn ý, thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm, cứng nhắc của những cán bộ chuyên viên, những người trực tiếp tiếp xúc với các doanh nghiệp, tham mưu cho các lãnh đạo xử lý những đề nghị của doanh nghiệp đã thực sự tước đi những cơ hội vàng của doanh nghiệp, làm cho lãnh đạo các doanh nghiệp đôi khi nản lòng thất vọng khi họ rất mong muốn đưa vốn của mình vào đầu tư kinh doanh. Sự phối hợp giữa các ngành nhiều khi thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, gây khó khăn trở ngại cho việc triển khai các chính sách chủ trương tốt đẹp của nhà nước. 

Những hạn chế bất cập nêu trên làm cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã khó khăn càng thêm khó khăn. 9 tháng đầu năm số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động là rất lớn. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo là 47.604 doanh nghiệp, đáng buồn là nó đã tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2014. Ở đây tôi báo cáo tại sao số liệu của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi cho tôi có số chênh rất lớn. Báo cáo của Bộ Tài chính là 63.209 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Có thể đây là do cách thống kê. Các doanh nghiệp có lãi, có lợi nhuận trước thuế hiện nay chỉ đạt 41,56% tổng số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có nghĩa quá nửa số doanh nghiệp hiện nay đang phải hoạt động trong tình trạng không có lãi để chờ cơ hội phát triển. 

Kính thưa Quốc hội, 

Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc thành phần kinh tế tư nhân, bao gồm cả những hộ gia đình sản xuất buôn bán nhỏ đang ngày đêm vật lộn để tồn tại và phát triển. Họ luôn tin tưởng, chờ đợi Quốc hội, Chính phủ các bộ, ngành và địa phương đưa ra và thực hiện những chính sách phù hợp giúp họ đứng vững, chúng tôi mong rằng Chính phủ cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa các doanh nghiệp. Cả nước phải tập trung vì doanh nghiệp, không chỉ coi đó là nhiệm vụ của năm 2015 mà còn là mục tiêu, đồng thời là giải pháp quan trọng của chúng ta trong những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt mục tiêu, giải pháp này chúng tôi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ các bộ, ngành, các địa phương một số vấn đề sau đây:

Một là, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ những chính sách đã ban hành kịp thời sửa đổi, bổ sung ban hành mới những quy định có tính chất đột phát nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sớm ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Rất mong Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục lắng nghe các doanh nghiệp để đưa ra các chấn chỉnh kịp thời, phù hợp.

Hai là, tôi đánh giá cao việc Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian báo cáo trước Quốc hội những nét quan trọng của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Tôi đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước và trước hết là các doanh nghiệp hiểu thật rõ về vấn đề này và cả về Hiệp định thương mại tự do, về việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Cần phải giúp doanh nghiệp hiểu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới và nâng cao chất lượng sản xuất, sức cạnh tranh để các doanh nghiệp có thể bước vào sân chơi chung một cách vững tin và thành công. Phải giúp cho doanh nghiệp biết rằng TPP có thể là cánh cửa mở ra để doanh nghiệp phát triển, bay cao nếu như họ có sự thay đổi. Nếu không thì có thể đó là địa ngục để chôn vùi các doanh nghiệp. Tôi xin hết ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thị Thanh Hòa - Bắc Ninh
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Theo gợi ý của Đoàn thư ký, chúng tôi xin có một số ý kiến: 

Một là, tôi nhất trí với nhiều ý kiến của các đại biểu đã phát biểu trước về vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước. Qua báo cáo cho thấy dù tình hình còn nhiều khó khăn, còn những hạn chế nhưng kinh tế - xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả chúng ta đạt được thì có thể nói có ý nghĩa rất quan trọng khi chúng ta chuẩn bị bước vào kế hoạch 5 năm năm 2016-2020 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tôi xin tập trung phát biểu 1 vấn đề đó là vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ. Với hơn 1/2 dân số và 48% lực lượng lao động là người có thiên chức làm mẹ, sinh con, duy trì nòi giống, phụ nữ là một nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt và cùng với nam giới thì phụ nữ là nguồn vốn quan trọng của xã hội. Vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ là có ý nghĩa quan trọng góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Đây cũng là mục tiêu, là công cụ để chúng ta có thể đạt được bình đẳng giới. Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về phát triển nguồn nhân lực. Chính phủ đã ban hành chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thời kỳ 2011 - 2012 và thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì các bộ, các tỉnh, thành đều đã phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành, của địa phương. Trong đó có một số bộ, ngành, địa phương có đề cập đến vấn đề nguồn nhân lực nữ nhưng chủ yếu thể hiện trên các số liệu về dân số, lao động, việc làm, tức là 46/86 văn bản. Một số địa phương thì phản ánh thực trạng nguồn nhân lực nữ toàn diện hơn, bao gồm cả trình độ đào tạo, chuyên môn kỹ thuật; một số thì xác định khá rõ những vấn đề, những khó khăn của nguồn nhân lực nữ. Tuy nhiên rất ít các văn bản quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành, địa phương có quy định các biện pháp và xác định nguồn tài chính để triển khai và hầu như không có văn bản nào dự báo tác động khi quy hoạch nhân lực của ngành, của địa phương được thực hiện.

Nói về nguồn nhân lực thì tình trạng sức khỏe được coi là yếu tố đầu tiên để quyết định chất lượng của nguồn nhân lực, với nhiều chính sách thì có thể nói thời gian qua sức khỏe bà mẹ, trẻ em của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ phụ nữ có thai thiếu máu, thiếu vi chất dinh dưỡng tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao; trẻ em thì cả trai và gái suy dinh dưỡng ở thể thấp còi cũng còn trên 20%; tỷ lệ nạo phá thai, kể cả nạo phá thai ở nhóm vị thành niên cao đứng thứ 5 thế giới. Phụ nữ cũng là đối tượng nhạy cảm, dễ chịu ảnh hưởng của các chất ô nhiễm, tình trạng sử dụng thực phẩm không an toàn cũng rất phổ biến. Khảo sát thực tế chỉ khoảng một nửa nữ nông dân tham gia khảo sát cho rằng họ có đủ sức khỏe để hoàn thành công việc.

Trình độ học vấn là thước đo quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam là quốc gia sớm hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về phổ cập giáo dục tiểu học, tỷ lệ biết chữ cao nhưng xét tổng thể thì có thể nói trình độ học vấn của phụ nữ vẫn còn thấp; tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo chưa đến 20%, có nghĩa là lao động nữ không có chuyên môn, kỹ thuật chiếm trên 80%, qua đào tạo nghề cũng chủ yếu là ngắn hạn. Các khu công nghiệp, khu chế xuất chủ yếu lao động là nữ, trình độ học vấn rất thấp, trên 50% là tiểu học và trung học cơ sở, thậm chí vẫn còn có lao động mù chữ. Ở bậc học cao thì tỷ lệ nữ còn rất thấp và khảo sát thực tế cho thấy nhân lực nữ khi tham gia vào thị trường lao động luôn gặp khó khăn trong việc sử dụng, vận hành những phương tiện kỹ thuật, công nghệ và lúng túng khi sử dụng máy vi tính.

Về ngoại ngữ, tỷ lệ nhân lực nữ thành thạo ngoại ngữ ở đây là tiếng Anh rất thấp khoảng 3%, điều này lao động nam cũng như vậy.

Về việc làm, lao động nữ có cơ hội việc làm thấp và dễ mất việc làm, chủ yếu làm việc trong khu vực phi chính thức, thu nhập thấp hơn thu nhập bình quân chung của xã hội và chịu nhiều thiệt thòi trong việc thực hiện các chính sách xã hội.

Về địa vị trong xã hội, nhìn chung thấp, chịu nhiều rào cản, hạn chế sự tiến bộ và kìm hãm sự phát triển do định kiến về vai trò của phụ nữ, chưa được tiếp cận một cách bình đẳng đến các nguồn lực và cơ hội để học tập nâng cao trình độ để thăng tiến thì rất hạn chế, dễ thành nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người, tệ nạn xã hội. Từ thực tế nêu trên tôi có một đề nghị với Chính phủ xem xét để ban hành quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực nữ theo hướng có thể lồng ghép vào quy hoạch nhân lực chung hoặc có thể tách riêng thành một quy hoạch phát triển nguồn nhân lực nữ với hai lý do. 

Lý do thứ nhất, hiện nay theo chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực nữ của quốc gia đã được ban hành thì chưa hề đề cập đến vấn đề nguồn nhân lực nữ.

Lý do thứ hai, do đặc thù của nhân lực nữ theo như nghị quyết của Đảng thì phụ nữ vừa là công dân, là người lao động, là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Nếu như chúng ta có một quy hoạch phát triển nguồn nhân lực nữ thì chúng tôi đề nghị tập trung vào mấy nội dung.

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của xã hội về nguồn nhân lực nữ.

Hai là, nội dung về đầu tư nguồn lực để làm sao nguồn nhân lực nữ phát huy được khả năng, tiềm năng.

Ba là, động viên, khuyến khích sự nỗ lực vươn lên của nhân lực nữ và đề nghị quan tâm nhiều đến vấn đề trẻ em gái. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.

Đặng Ngọc Tùng - Đồng Nai
Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Thưa Quốc hội,

Tại kỳ họp này, chúng ta đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ đã nêu bật 9 thành tựu quan trọng trong thời gian vừa qua mà chúng ta đạt được, đồng thời nêu rất cụ thể 9 hạn chế, yếu kém và 5 bài học kinh nghiệm. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình và đánh giá cao báo cáo đó của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định thêm một điều là ưu điểm trong điều hành của Chính phủ trong thời gian vừa qua.

Thứ nhất là ổn định nền kinh tế vĩ mô của đất nước. Điều đó không ai có thể chối lãi được.

Thứ hai, ưu điểm trong thời gian vừa qua là công tác đối ngoại. Đối ngoại ở đây chúng ta có thể nói thành công trong đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và đối ngoại Chính phủ, trong đối ngoại Chính phủ, tôi đánh giá rất cao đối ngoại kinh tế, đối ngoại quốc phòng, kể cả công tác ngoại giao của Chính phủ trong thời gian vừa qua. 

Tôi bổ sung thêm một điểm sáng nữa, tức là các thể chế về kinh tế của chúng ta từng bước được hoàn thiện và đã nâng cao uy tín của các tổ chức đối với Việt Nam.

Một điểm sáng trong ngân hàng tài chính, chúng ta điều hành khá nhạy bén và khá tốt. Tôi đồng tình với một ý kiến của đại biểu Quốc hội là điểm sáng của chúng ta thời gian vừa qua là về giao thông. Tôi thấy mấy điểm đó cần phải đánh giá và biểu dương. Có thể nói rằng càng cuối nhiệm kỳ của Chính phủ thì điều hành của Chính phủ càng có hiệu quả và các thành viên của Chính phủ càng năng động. Tôi đồng tình với nhận xét đó.

Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế năm 2016 và 5 năm 2016 - 2010 chúng tôi đồng tình với bối cảnh kinh tế đất nước trong thời gian sắp tới, trong đó là vấn đề hội nhập sâu vào quốc tế.

Thứ hai là tình hình biển Đông rất phức tạp, ở đây chúng tôi muốn nói biển Đông phức tạp, thiệt hại nhiều nhất trong đây là Việt Nam, do đó đặt cho kinh tế của đất nước chúng ta trong những năm tới một thời cơ thuận lợi rất lớn khi hội nhập, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức rất lớn. Chúng tôi thấy rằng cần phải nắm bắt thời cơ để làm sao đưa kinh tế đất nước thoát ra khỏi lệ thuộc, thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình và cất cánh nền kinh tế đất nước thật sự vững mạnh và không phụ thuộc vào bất cứ một đất nước nào, bất cứ 1 nền kinh tế nào và để xây dựng kinh tế của chúng ta thật tốt. Tôi hoàn toàn đồng tình với 8 nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đưa ra trong thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm tới, trong các chỉ tiêu và chủ yếu trong này tôi hoàn toàn đồng tình. Chúng tôi xin đóng góp 3 ý kiến: 

Ý kiến thứ nhất là về nâng cao năng suất lao động. Trong kỳ họp tháng 9 vừa rồi của Chính phủ tôi có dự họp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trình bày tại cuộc họp của Chính phủ là nếu Việt Nam duy trì năng suất lao động bình quân trong giai đoạn 2007-2012 như thế này thì đến năm 2038 năng suất lao động của chúng ta mới bắt kịp được Philippin, năm 2069 chúng ta mới bắt kịp được Thái Lan. Tôi nghe tôi thấy rất xót xa, tôi không biết các thành viên của Chính phủ ngồi đó suy nghĩ như thế nào nhưng tôi thấy vừa xót xa và vừa tự ái dân tộc, vậy trách nhiệm năng suất lao động của chúng ta thấp như thế này có phải là trách nhiệm đổ hết lên đầu người lao động hay không? Hay do Chính phủ của chúng ta điều hành nền kinh tế, đây là một câu hỏi tôi đề nghị với Chính phủ trong 5 năm tới phải giải đáp và phải làm cho thật tốt. Năng suất lao động quốc gia hoàn toàn không phải phụ thuộc vào người lao động mà rất nhiều yếu tố, yếu tố quan trọng nhất là công nghệ sản xuất, là máy móc trang thiết bị đưa vào trong nền kinh tế của chúng ta. 

Thứ hai là, thể chế kinh tế của chúng ta, luật pháp có tạo thông thoáng hay không?

Thứ ba là, khả năng quản lý điều hành của các nhà điều hành của chúng ta có tốt chưa?

Thứ tư là, vấn đề tỷ trọng nông nghiệp ở trong cơ cấu kinh tế của chúng ta như thế nào v.v... Theo tôi, quan trọng nhất là công nghệ. Chúng ta cứ lạm dung nhân công giá rẻ mà nhập công nghệ lạc hậu vào thì làm sao chúng ta nâng cao năng suất lao động. Do đó, chúng tôi kiến nghị với Chính phủ là từ nay trở đi không nên nhập các công nghệ lạc hậu vào trong đất nước của chúng ta, vừa gây ô nhiễm và không nâng cao năng suất lao động, mình cứ công nghệ rẻ của Trung Quốc cộng với nhân công rẻ của Việt Nam thấy cạnh tranh được cứ thế mà làm thì chết đất nước này trong những năm tới. Ý kiến thứ nhất tôi đề nghị như vậy.

Thứ hai là, chúng ta phải chú trọng đẩy mạnh nền kinh tế biển của đất nước chúng ta lên, chúng tôi thấy mình nói nhiều nhưng thực sự kinh tế biển mình chưa chú trọng lắm. Tôi đề nghị phải mạnh dạn dân sự hóa toàn bộ vùng đảo Trường Sa của chúng ta, xây những ô tàu cho ngư dân của chúng ta trú biển ở các đảo lớn, đảo Song Tử Tây, đảo Đá Nam, đảo Tốc Tan v.v... một loạt các đảo của chúng ta gần đó. Phải cung cấp các dịch vụ hậu cần cho ngư dân của chúng ta không phải đi ra vào đây nữa mà ở đó luôn, cung cấp nước, cung cấp xăng dầu, thu mua và chế biến hải sản cho ngư dân của chúng ta ở ngoài đó luôn. Điều nữa chúng tôi muốn ngoài dịch vụ này là nên tổ chức du lịch cho nhân dân của chúng ta, nhân dân chúng ta khao khát đi du lịch ra ngoài Trường Sa. Chúng ta thấy họ cấm là chúng ta không dám, tôi thấy mình cứ làm, tại sao họ làm được mà mình không làm, cho nên phải mạnh dạn tổ chức du lịch, du lịch bằng đường hàng không, du lịch bằng đường biển, thậm chí xây một loạt các khách sạn, vận động các nhà đầu tư xây dựng các khách sạn trên các rạn san hô để đưa du lịch của chúng ta đến đó thăm quan và phải dân sự hóa một cách đồng bộ, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản của ngư dân chúng ta ở khu vực ngoài đó. Tôi đề nghị nên xây kéo dài đường băng ở đảo Trường Sa lớn. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Tất cả các đoàn đăng ký phát biểu đã được phát biểu, còn một số đại biểu chưa đủ thời gian để phát biểu ở đây xin gửi chuẩn bị ý kiến của mình đến Đoàn thư ký kỳ họp để tổng hợp nghiên cứu và phục vụ cho việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 2016. Tôi xin phép được tóm tắt một số ý kiến để kết thúc phiên thảo luận hội trường về kinh tế - xã hội.

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa các vị khách quý,

Sau một ngày rưỡi thảo luận ở hội trường về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015. Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đã có 74 ý kiến phát biểu, trong đó 69 đại biểu Quốc hội và 4 bộ trưởng. Qua theo dõi nội dung thảo luận ở Tổ và ở hội trường ngày hôm qua đến nay đánh giá chung các ý kiến phát biểu tán thành với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được, phân tích bổ sung những nét nổi bật, những điểm sáng tối trên bức tranh kinh tế - xã hội 2015 với những dẫn chứng minh họa sát với tình hình thực tế ở địa phương và cơ sở rất sinh động. Xin tóm tắt một số nội dung sau. 

Năm 2015 trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của thế giới, khu vực và riêng của nước ta, Chính phủ đã nỗ lực chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Mục tiêu tổng quát đề ra năm 2015 cơ bản thực hiện được 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. 

Kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản đảm bảo. Tăng trưởng kinh tế phục hồi khá cao. Cách đột phá chiến lược đạt kết quả tích cực, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt một số kết quả tích cực bước đầu. Thể chế kinh tế ngày càng được hoàn thiện. Văn hóa xã hội có bước tiến bộ. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quản lý tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công việc cải cách hành chính đạt những kết quả tốt. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiếp tục được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo vệ chủ quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ động và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Về những hạn chế yếu kém, các đại biểu phát biểu tán thành những nội dung trong 9 nhóm vấn đề đã được nêu trong báo cáo và cho rằng Chính phủ đã rất nghiêm túc đánh giá thẳng thắn những hạn chế yếu kém. Chỉ ra được nguyên nhân khách quan và đặc biệt nhấn mạnh các nguyên nhân chủ quan chủ yếu. Rút ra được 5 bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ phân tích sâu sắc hơn vì sao có những hạn chế yếu kém đã được nhận dạng từ lâu, đã được nêu trong báo cáo nhiều lần nhưng chậm khắc phục. Nguyên nhân do hệ thống chính sách pháp luật chưa đồng bộ, chưa hoàn chỉnh hay do cơ chế chính sách và nguồn lực của chúng ta chưa đủ mạnh để tổ chức thực hiện. Hay do năng lực quản lý điều hành quản trị xã hội của bộ máy của cán bộ công chức thực thi công vụ. Việc xác định chế độ trách nhiệm chưa rõ. Hiệu quả hiệu lực của hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa cao nên kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm. Cần phân tích kỹ hơn những yếu tố chưa bền vững của nền kinh tế. Việc tái cơ cấu kinh tế chậm, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, của đầu tư công còn thấp. Việc xử lý nợ xấu chưa dứt điểm vấn đề thâm hụt ngân sách và an toàn nợ công. Năng lực cạnh tranh kém, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Quản lý tài nguyên, đất đai còn lãng phí và vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Những bất cập trong cải cách hành chính, trách nhiệm công vụ, hướng dẫn thi hành luật chậm v.v... Về các vấn đề xã hội thì các đại biểu Quốc hội cho rằng chất lượng giảm nghèo và sự chênh lệch giàu nghèo vẫn là mục tiêu tiếp tục phấn đấu để cải thiện đời sống vật chất tinh thần của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Các vấn đề xã hội cần phải được quan tâm lo cho dân nhiều hơn như học hành, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở người có thu nhập thấp để giảm bớt khó khăn cho dân. Những vấn đề bức xúc của dân cần phải giải quyết trước tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm nguy hiểm, đạo đức xã hội xuống cấp, nạn tham nhũng lãng phí và đặc biệt là sự lo lắng về tình hình phức tạp ở biển Đông.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Ý kiến phát biểu cơ bản tán thành mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, tôi xin không nhắc lại. Có ý kiến đề nghị cần rà soát lại một số chỉ tiêu có thể điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với nguồn lực như chỉ tiêu giảm nghèo, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Các đại biểu Quốc hội đồng ý với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ đề ra, đồng thời đề xuất, kiến nghị thêm nhiều giải pháp rất phong phú, đa dạng và sát với thực tiễn. Chúng ta cần hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển của đất nước, tăng cường năng lực thực thi pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nâng cao khả năng dự báo và cần phân cấp mạnh hơn cho địa phương tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế, tập trung mạnh cho tái cơ cấu nông nghiệp. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và chính sách tài khóa thắt chặt. Huy động, quản lý sử dụng, bố trí hợp lý và hiệu quả các nguồn lực của xã hội trong đó có cả ngân sách, cả vốn ODA cho các mục tiêu phát triển cho năm 2016 và 5 năm tới. Có chính sách và tăng cường nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, cho xây dựng nông thôn mới, cho khoa học, công nghệ cao, cho đào tạo nguồn nhân lực để tăng năng suất lao động. Chính sách đất đai để phát triển sản xuất lớn trong nông nghiệp, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mới, phát triển kinh tế hợp tác. Đầu tư phát triển kinh tế biển, đảo, biên giới, các khu vực Tây Bắc, Tây Nam, Tây Nguyên gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chính sách bảo vệ và phát triển rừng, chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách nhà ở cho người có công, người có thu nhập thấp, chính sách giảm nghèo đa chiều và cần thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, về sự phát triển của phụ nữ và chăm chóc bảo vệ trẻ em. Chính phủ cần rà soát, đánh giá các quy hoạch phát triển vùng để điều chỉnh, bổ sung phù hợp và có chính sách đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, kết nối các vùng. Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành, đánh giá, bổ sung hoàn chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Tiếp tục cải cách bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có trách nhiệm, có hiệu quả, có chính sách thu hút và sử dụng nhân tài. Tiếp tục chủ động hội nhập cộng đồng ASEAN, tham gia các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương, các FTA với các nước và chuẩn bị cho TPP. 

Có kế hoạch triển khai chương trình phát triển bền vững từ năm 2016 đến năm 2030. Lồng ghép vào phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và hướng tới 5 năm tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo gửi tới tất cả chương trình này đến tất cả các đại biểu để nghiên cứu phục vụ cho hoạt động của Quốc hội. Chính phủ cần giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương có giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém tồn tại trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, quy định thời gian khắc phục và có đánh giá kết quả thực hiện. 

Một số kiến nghị cụ thể của đại biểu Quốc hội về chính sách di dân vùng thủy điện Hòa Bình, Sơn La, sạt lở đất rừng ở Cà Mau hay kiến nghị của Kom Tum, Lâm Đồng, Hà Giang, Lai Châu, Phú Quốc, Kiên Giang và một số kiến nghị cụ thể khác. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nắm tình hình cụ thể và xem xét giải quyết đúng thẩm quyền. 

Kính thưa Quốc hội, trong thảo luận kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015 các đại biểu Quốc hội có nhìn lại một cách khái quát việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và khi bàn về phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 thì các đại biểu Quốc hội có liên hệ đặt trong phương hướng, nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm tới. Tất cả những vấn đề về kế hoạch 5 năm Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận cho ý kiến và xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 11 vào tháng 3/2016. Những vấn đề thảo luận về kinh tế - xã hội sẽ được nghiên cứu chọn lọc để đưa vào dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo lại Quốc hội xem xét cả dự thảo nghị quyết trước khi Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua.

Phiên họp đến đây kết thúc, xin cảm ơn Quốc hội. Cảm ơn các vị khách quý, đồng bào cử tri cả nước và các cơ quan thông tấn, báo chí đã đưa tin về phiên họp. Xin trân trọng cảm ơn.

(Quốc hội nghỉ)
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